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PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
Nghề nghiệp là một vấn đề quan trọng đối với cuộc đời của mỗi con người. Có nghề nghiệp sẽ giúp chúng ta ổn định cuộc sống và đem lại giá trị tích cực cho xã hội. Tuy nhiên, lựa chọn được một nghề nghiệp phù hợp với bản thân luôn là vấn đề khó khăn, đặc biệt là với những học sinh trung học phổ thông, khi mà các em sắp bước vào cánh của cuộc đời. Vì vậy, năng lực tự định hướng nghề nghiệp là một năng lực quan trọng của học sinh THPT, giúp các em có định hướng rõ ràng về công việc trong tương lai phù hợp với năng lực bản thân đồng thời đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần phát triển kinh tế đất nước.
Một trong những con đường có thể giúp học sinh phát triển năng lực tự định hướng nghề nghiệp đó là thông qua dạy học các môn văn hóa. Khi lí thuyết từ sách vở gắn liền với thực tiễn cuộc sống, không chỉ làm tăng hứng thú của học sinh với các môn học mà còn góp phần mang lại những hiểu biết cơ bản về các ngành nghề có liên quan đến kiến thức môn học, từ đó hình thành cho các em động cơ, nhu cầu và góp phần giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong tương lai. 
Trong thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, trong mỗi năm học, những học sinh có thiên hướng khoa học tự nhiên được chọn học một số chuyên đề học tập: Cơ sở hoá học, thực hành hoá học và công nghệ thông tin, hoá học trong việc phòng chống cháy, nổ…Giúp học sinh hiểu sâu hơn vai trò của hoá học trong đời sống thực tế, những ngành nghề có liên quan đến hoá học để học sinh có cơ sở định hướng nghề nghiệp sau này cũng như có đủ năng lực để giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoá học và tiếp tục tự học hoá học suốt đời.
Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi thấy chuyên đề phòng chống cháy nổ hình thành và phát triển ở học sinh hứng thú học tập, nghiên cứu; tính trung thực; thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân. Học sinh thấy được tầm quan trọng trong việc phòng chống cháy, nổ. Trong cuộc sống, nhiều lúc chỉ cần một phút lơ là, bất cẩn là có thể để xảy ra cháy. Nhiều vụ cháy xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội như vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 15 tháng 6 năm 2021, xảy ra vụ cháy thương tâm ở phòng trà thành phố Vinh đã khiến 6 người trong một gia đình tử vong. Vì vậy, công tác PCCN đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Thực hiện tốt công tác PCCN là đã bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài “Khơi nguồn cảm hứng học tập và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT thông qua chuyên đề Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ”
II. Mục đích nghiên cứu
Trong đề tài, chúng tôi tập trung nghiên cứu:
- Học sinh vận dụng kiến thức hóa học để giải thích hiện tượng thực tiễn trong đời sống. Vận dụng kiến thức hóa học về cháy, nổ; những kĩ năng cơ bản nhất về PCCN để áp dụng trong cuộc sống và tuyên truyền rộng rãi đến người thân và những người xung quanh cần cảnh giác với các nguy cơ gây cháy, nổ trong việc sử dụng các hóa chất, các chất dễ gây cháy, nổ trong cuộc sống. Từ đó, giúp mọi người nâng cao ý thức phòng chống cháy, nổ. Học sinh cảm thấy hứng thú, yêu thích môn Hóa học.
- Khơi dậy niềm đam mê, theo đuổi với các ngành nghề Hóa học, định hướng các ngành nghề tương lai cho học sinh ở trường THPT.
III. Nhiệm vụ nghiên cứu
* Nghiên cứu cơ sở lí luận về:
- Nghiên cứu xây dựng tổng quan lý thuyết về hóa học trong cháy, nổ.
- Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Nghiên cứu cơ sở lí luận về giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh. 
- Thiết kế một số kế hoạch dạy học về kiến thức hóa học trong cháy, nổ.
* Nghiên cứu cơ sở thực tiễn:
- Nghiên cứu về thực trạng vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn trong dạy học hóa học ở các trường phổ thông hiện nay nhằm giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh.
- Xây dựng công cụ đánh giá để đánh giá tính khả thi của đề tài. 
- Kết luận khoa học và đề xuất một số khuyến nghị.
IV. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng học sinh về sâu chuỗi các kiến thức và áp dụng vào thực tiễn nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT.
2. Phạm vi nghiên cứu
Các bài học có các chất liên quan đến vấn đề cháy, nổ trong chương trình Hóa học THPT và một số kiến thức về cháy, nổ từ các lĩnh vực khác.
V. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.
- Phương pháp điều tra thăm dò và phương pháp thực nghiệm sư phạm.
Để chứng minh giả thuyết trên, đề tài sử dụng phối hợp các nhóm phương pháp nghiên cứu sau đây:
1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận
Nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông 2018; các phương pháp dạy học tích cực; Hoá học về phản ứng cháy, nổ.
2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Điều tra, phỏng vấn giáo viên và học sinh về thực trạng việc cháy, nổ để tìm ra các phương pháp dạy học thích hợp, phương pháp giáo dục thích hợp cho học sinh.
- Quan sát quá trình học tập của học sinh qua các giờ học, phỏng vấn học sinh.
- Thực nghiệm sư phạm đánh giá hiệu quả và tính khả thi.
- Bảng kiểm đánh giá.
3. Phương pháp xử lí thông tin
	Sử dụng phương pháp thống kê toán học trong nghiên cứu khoa học giáo dục để xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm. 
VI. Những đóng góp mới của đề tài
- Góp phần đổi mới PPDH, các phương pháp dạy học tích cực, đổi mới kiểm tra đánh giá, tiếp cận chương trình GDPT mới.  
- Khơi nguồn, ý tưởng sáng tạo cho học sinh vận dụng kiến thức khoa học đã học, sử dụng các nguyên vật liệu tái chế, có sẵn trong cuộc sống để thiết kế hệ thống PCCN.
- Thúc đẩy, tạo động lực cho học sinh vận dụng các kiến thức môn học để giải quyết nhiều tình huống trong thực tiễn. Định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
- Kiểm tra, đánh giá năng lực tìm tòi, khai thác các vấn đề học tập, tài liệu, xử lí thông tin có tính chọn lọc, hiệu quả; năng lực tự nghiên cứu, làm việc nhóm, năng lực làm ra sản phẩm, năng lực thuyết trình.
- Học sinh được học tập theo hướng “trải nghiệm sáng tạo”, “ học đi đôi với hành”.


[bookmark: _heading=h.30j0zll]PHẦN II: NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lý luận
1.1. Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Vào ngày 26 tháng 12 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã ban hành thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT: Chương trình giáo dục phổ thông, chương trình tổng thể. 
Trong chương trình giáo dục phổ thông, Hoá học là môn học thuộc nhóm môn khoa học tự nhiên ở cấp trung học phổ thông, được học sinh lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp, sở thích và năng lực của bản thân. Môn Hoá học giúp học sinh có được những tri thức cốt lõi về hoá học và ứng dụng những tri thức này vào cuộc sống, đồng thời có mối quan hệ với nhiều lĩnh vực giáo dục khác.
Nội dung môn Hoá học được thiết kế thành các chủ đề vừa bảo đảm củng cố các mạch nội dung, phát triển kiến thức và kĩ năng thực hành đã hình thành từ cấp học dưới, vừa giúp học sinh có hiểu biết sâu sắc hơn về các kiến thức cơ sở chung của hoá học, làm cơ sở để học tập, làm việc, nghiên cứu. 
Trong mỗi năm học, những học sinh có định hướng nghề nghiệp cần sử dụng nhiều kiến thức hoá học được chọn ba chuyên đề học tập phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường. Các chuyên đề này nhằm thực hiện yêu cầu phân hoá sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp. 
1.1.1. Nội dung khái quát
1.1.1.1. Nội dung cốt lõi
	Mạch nội dung
	Lớp 10
	Lớp 11
	Lớp 12

	Kiến thức cơ sở hoá học chung    
	x
	
	

	Cấu tạo nguyên tử
	x
	
	

	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	x
	
	

	Liên kết hoá học    
	x
	
	

	Năng lượng hoá học
	x
	
	

	Tốc độ phản ứng hoá học
	x
	
	

	Phản ứng oxi hoá – khử  
	x
	
	

	Cân bằng hoá học
	
	x
	

	Pin điện và điện phân
	
	
	x

	Hoá học vô cơ    
	
	
	

	Nguyên tố nhóm VIIA
	x
	
	

	Nitrogen và Sulfur  
	
	x
	

	Đại cương về kim loại
	
	
	x

	Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA   
	
	
	x

	Sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất và phức chất
	
	
	x

	Hoá học hữu cơ    
	
	
	

	Đại cương về Hoá học hữu cơ
	
	x
	

	Hydrocarbon
	
	x
	

	Dẫn xuất halogen – Alcohol – Phenol
	
	x
	

	Hợp chất carbonyl (Aldehyde – Ketone)- Carboxylic acid  
	
	x
	

	Ester – Lipid    
	
	
	x

	Carbohydrate
	
	
	x

	Hợp chất chứa nitrogen   
	
	
	x

	Polymer
	
	
	x

	Các chuyên đề học tập
	x
	x
	x


1.1.1.2. Nội dung các chuyên đề
	Chuyên đề học tập
	Lớp 10
	Lớp 11
	Lớp 12

	CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO KIẾN THỨC  
	
	
	

	Chuyên đề 10.1. Cơ sở hoá học
	x
	
	

	Chuyên đề 12.1. Cơ chế phản ứng trong hoá học hữu cơ
	
	
	x

	Chuyên đề 12.3. Một số vấn đề cơ bản về phức chất
	
	
	x

	CHUYÊN ĐỀ THỰC HÀNH
	
	
	

	Chuyên đề 10.3. Thực hành: Hoá học và công nghệ thông tin
	x
	
	

	Chuyên đề 11.2. Trải nghiệm, thực hành hoá học hữu cơ
	
	x
	

	Chuyên đề 12.2. Trải nghiệm, thực hành hoá học vô cơ
	
	
	x

	CHUYÊN ĐỀ GIỚI THIỆU MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HÓA HỌC  
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1.1.2. Ưu và nhược điểm của chương trình giáo dục phổ thông 2018 
1. Ưu điểm
· Những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng chương trình Hoá học trường phổ thông Việt Nam là bảo đảm tính khoa học, tính tư tưởng, tính thực tiễn và giáo dục kĩ thuật tổng hợp, tính sư phạm, tính đặc trưng bộ môn Hoá học. Chương trình môn Hóa học đảm bảo tính khoa học, kế thừa và phát triển các nội dung giáo dục của môn Khoa học tự nhiên ở THCS theo cấu trúc đồng tâm kết hợp cấu trúc tuyến tính nhằm mở rộng và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học sinh.
· Điểm mới quan trọng nhất trong chương trình là định hướng tăng cường bản chất hóa học của đối tượng; giảm bớt và hạn chế các nội dung phải ghi nhớ máy móc cũng như phải tính toán theo kiểu “toán học hóa”, ít đi vào bản chất hóa học và thực tiễn.
· Chương trình cung cấp đủ hệ thống kiến thức phát triển, thực hành được chú trọng, gắn liền kiến thức với thực tế cuộc sống, các chuyên đề luyện tập được nâng cao, phát triển tối đa năng lực của HS, phát triển năng lực toàn diện thông qua môn học. 
· Nội dung chương trình được rút ngắn, trọng tâm, 3 mạch nội dung chính: kiến thức cơ sở chung; vô cơ; hữu cơ. 
2. Nhược điểm:
- Mặc dù chương trình dự thảo hướng đến phát triển năng lực toàn diện cho HS nhưng mạch kiến thức vẫn không xuyên suốt giữa chương trình THCS và THPT. Mặc dù có logic kiến thức giữa các khối lớp 10, 11, 12 với nhau nhưng việc logic giữa kiến thức THCS là chưa nhiều. Sẽ khó cho HS bởi ở chương trình lớp 10 HS bắt đầu được cung cấp những kiến thức cơ sở chung mà đa số những kiến thức này rất trừu tượng, HS sẽ khó nắm bắt nội dung. Liệu khi học xong những kiến thức này HS có thể hiểu để vận dụng nghiên cứu giải thích những bài học ở chương trình lớp 11, 12. Với chương trình cũ khi không phân luồng kiến thức vô cơ hữu cơ mà xen kẽ nhau HS vẫn có thể tư duy suy luận các hợp chất vô cơ và hữu cơ, còn có thể suy ra được mối liên quan sự khác biết ứng dụng của hợp chất vô cơ trong công nghiệp hữu cơ và ngược lại…
- Để thực hiện tốt chương trình môn Hóa học cấp THPT, các trường cần có phòng học bộ môn với các thiết bị dạy học tối thiểu đầy đủ, tạo điều kiện cho học sinh thực hiện các thí nghiệm và hoạt động trải nghiệm, tìm tòi, khám phá khi học.
1.1.3. So sánh chi tiết chương trình hóa học lớp 10 THPT chương trình GDPT  2006 với chương trình GDPT 2018
	Nội dung chương trình
	Chương trình GDPT 2006
	Chương trình GDPT 2018

	Cấu tạo nguyên tử
	Những nội dung ban cơ bản không học, chỉ áp dụng cho ban nâng cao là
+ Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
+ Sự chuyển động của electron trong nguyên tử
+ Obitan nguyên tử 
	Tất cả các nội dung đó được áp dụng cho tất cả HS
Bên cạnh đó bổ sung thêm một vài kiến thức mới:
+ Vận dụng được mối liên hệ giữa ba số lượng tử n, l, ml để định nghĩa lớp, phân lớp và xác định số lượng, kí hiệu các phân lớp trong một lớp electron.
+ Tính được số lượng AO trong một phân lớp, lớp dựa theo 3 số lượng tử.
+ Xây dựng được dãy tăng dần phân mức năng lượng theo quy tắc n+l.
+ Biểu diễn được cấu hình electron theo ô orbital.

	Liên kết hóa học
	Những nội dung chỉ áp dụng cho ban nâng cao là:
+ Sự lai hóa các obitan nguyên tử
+ Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba, liên kết kim loại
	Tất cả các nội dung dó được áp dụng cho tất cả HS
Bên cạnh đó bổ sung thêm một vài kiến thức mới:
+ Tính năng lượng mạng lưới tinh thể theo Kapustinxki cho một số tinh thể ion thường gặp
+ Mô hình VSEPR
+ Liên kết hidro và tương tác Van der Waals

	Tốc độ phản ứng hóa học
	HS được học ở cuối chương trình hóa 10, được ghép chung với vào một chương: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.
	Điểm mới trong chương này là tốc độ phản ứng hóa học nằm riêng một chương, trong đó bao gồm 2 phần là:
+ Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ của phản ứng.
+ Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc
độ phản ứng

	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	+ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn.
+ Mối quan hệ giữa cấu hình electron nguyên tử 
+ Tính chất nguyên tố trong bảng tuần hoàn, ý nghĩa bảng tuần hoàn
	+ Về cơ bản giống với chương trình hiện hành.

	Nhóm VIIA
	+ Khái quát nhóm halogen
+ Tính chất đơn và hợp chất của chúng
+ Ứng dụng, điều chế hợp chất quan trọng.
	+ Những nội dung được bổ sung.
+ Nêu được quy luật biến đổi các giá trị ΔrHo của quá trình
HX(aq) + H2O(l) → H3O+(aq) + X−(aq) 2 và từ đó lí giải được quy luật biến đổi tính acid của dãy acid hydrohalic.

	Thực hành
	Chương trình 2006 hóa lớp 10 bao gồm 6 bài thực hành trong đó có một bài thực hành thuộc kiến thức chương trình hóa học 10 mới: “ Tốc độ phản ứng hóa học”

	Hệ thống các bài thực hành được bổ sung thêm một vài nội dung hay và thú vị hơn cũng với những nội dung kiến thức có ở chương trình 2018
+ Bài tinh thể: HS thực hành lắp đặt mô hình phân tử, tinh thể theo mẫu và tự thiết kế
+ Bài pin điện hóa: HS chế tạo được pin đơn giản (2 thanh kim loại khác nhau cắm vào quả chanh, lọ nước muối, …). Đo được sức điện động với các kim loại, dung dịch điện li khác nhau
Thực hành phản ứng thủy phân CH3COONa

	Những nội dung được cắt bớt trong chương trình hóa lớp 10:

	Những phần kiến thức được chuyển sang chương trình hóa lớp 11:
+ Lưu huỳnh

	Những nội dung mới xuất hiện trong chương trình lớp 10:

	Bài mở đầu: Giới thiệu về môn Hóa học
Năng lượng hóa học: Sự biến thiên entanpy trong các phản ứng hóa học, giới thiệu năng lượng tự do và áp dụng
Chuyên đề học tập: gồm 3 chuyên đề
· Chuyên đề 1: Cơ sở hoá học
· Chuyên đề 2: Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ
· Chuyền đề 3: Hóa học và công nghệ thông tin

	Kết luận: Về cơ bản mặc dù chương trình hóa lớp 10 trong chương trình mới có phần nặng về lý thuyết tuy nhiên nó phù hợp hơn với sự phát triển của xã hội ngày nay. Do đó lượng kiến thức nền tảng cơ bản được đề cập là lượng kiến thức cần trang bị cho mỗi HS trong thời kì phát triển ngày nay. Chương trình được biên soạn có hệ thống logic chắt chẽ, rõ rảng, rành mạch.
Chương tình hóa lớp 10 với hệ thống kiến thức như vậy đã đưa bộ môn hóa học THPT bước một bước tiến lớn.



1.2. Một số phương pháp dạy học tích cực trong môn Hóa học
1.2.1. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong môn Hóa học
Trong dạy học, vận dụng dạy học giải quyết vấn đề trong hoạt động khám phá kiến thức mới, hoạt động ôn tập, luyện tập, vận dụng mở rộng. Đồng thời cũng có thể được sử dụng như là một tư tưởng xuyên suốt của cả bài học, khi vấn đề được đặt ra trong hoạt động khởi động nhằm tạo hứng thú và gắn kết HS vào bài học, thông qua các hoạt động khám phá kiến thức mới theo dẫn dắt của GV, HS giải quyết được vấn đề được đặt ra ban đầu, từ đó HS vận dụng để giải quyết những vấn đề tương tự trong tình huống mới.[image: ]
1.2.2. Phương pháp dạy học dự án trong môn Hóa học
Thông qua các dự án học tập, HS nhận thấy mối gắn kết giữa lí thuyết với thực tiễn, từ đó nâng cao động cơ, hứng thú học tập của bản thân. HS phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm; phát triển NL giải quyết những vấn đề phức hợp, NL hợp tác, NL sáng tạo, NL đánh giá, kĩ năng giao tiếp,....Ngoài ra, dạy học dự án còn phát triển NL hoá học của HS thông qua các hoạt động cụ thể như sau:
· NL nhận thức hóa học của HS được phát triển thông qua hoạt động: huy động các kiến thức và kinh nghiệm sẵn có, tìm hiểu những kiến thức và kĩ năng trong môn hoá học, từ đó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện các yêu cầu mà dự án đã đề ra.
· NL tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học của HS được phát triển thông qua hoạt động: phân tích, xử lí, đánh giá, chọn lọc những thông tin do các thành viên trong nhóm thu thập, chia sẻ, phản hồi.
· NL vận dụng kiến thức hóa học của HS được phát triển thông qua hoạt động: trình bày, thảo luận, phản biện, đề xuất...các hướng giải quyết vấn đề hóa học khác nhau của các nhóm.
[image: ]

1.2.3.Phương pháp dạy học thực hành môn Hóa học
Trong giờ thực hành hoá học của chương trình hiện hành, GV thường tổ chức cho HS thực hành thí nghiệm theo hướng dẫn. Tuy nhiên, để phát triển NL cho HS, nên xây dựng bài thực hành dưới dạng bài tập thực nghiệm, các tình huống có vấn đề,.., trong đó HS không chỉ rèn luyện các kĩ năng thực hành mà còn có nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng tư duy bậc cao như đặt câu hỏi, nêu giả thuyết, kĩ năng siêu nhận thức. Đồng thời, GV có thể xây dựng và sử dụng các bài tập thực nghiệm để HS vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết các vấn đề cụ thể về mặt thực nghiệm trong môn Hoá học.[image: ]
1.2.4.Phương pháp dạy học khám phá
Bản chất của dạy khám phá là thông qua các hoạt động học, HS tự tìm tòi, khám phá phát hiện ra tri thức mới dưới sự định hướng của GV. Việc sử dụng thí nghiệm trong quá trình khám phá kiến thức mới là một trong những đặc trưng của môn Hoá học. Trong đó đó, thí nghiệm có thể được sử dụng để kiểm chứng các phán đoán, nghiên cứu và tìm hiểu các kiến thức mới hoặc giải quyết vấn đề được đặt ra ban đầu (sử dụng thí nghiệm theo PP kiểm chứng, nghiên cứu hoặc giải quyết vấn đề). Dạy học khám phá qua sử dụng thí nghiệm có thể được tổ chức dưới dạng nhiệm vụ trong dạy học hợp tác, trong góc trải nghiệm khi tổ chức dạy học học theo góc,…[image: ]

1.3. Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ
1.3.1. Sơ lược về phản ứng cháy, nổ
1.3.1.1. Phản ứng cháy
Cháy là một hiện tượng rất quen thuộc trong đời sống của con người, thường được con người quan tâm nghiên cứu để ứng dụng lợi ích của nó phục vụ cho cuộc sống đồng thời hạn chế thiệt hại do nó gây ra.
Phản ứng cháy là phản ứng oxi hóa  - khử  giữa chất cháy và chất oxi hóa, có tỏa nhiệt và kèm ánh sáng. Quá trình cháy bắt đầu khi một chất dễ bắt lửa hoặc vật liệu dễ cháy, kết hợp với một lượng đầy đủ một chất oxi hóa như khí oxy hoặc một hợp chất giàu oxi (mặc dù có những chất oxi hóa mà không có oxygen), được tiếp xúc với một nguồn nhiệt hoặc môi trường xung quanh có nhiệt độ trên điểm bắt lửa của nhiên liệu hoặc hỗn hợp chất oxi hóa. Khi đốt cháy, một chuỗi các phản ứng hóa học xảy ra nối tiếp nhau và nhiệt độ ngọn lửa được duy trì bởi chính nhiệt tỏa ra từ phản ứng cháy.
Sự cháy được hình thành trước hết cần 3 yếu tố được biết qua tam giác cháy (Fire Triangle): chất oxi hóa, chất cháy và nguồn nhiệt.
[image: ]
Khi có đủ 3 yếu tố nói trên thì sự cháy vẫn chưa xuất hiện được mà cần phải có 3 điều kiện nữa thì sự cháy mới có thể xuất hiện.
· Oxygen phải lớn hơn: 14%
· Nguồn nhiệt phải đạt tới giới hạn bắt cháy của chất cháy.
· Thời gian tiếp xúc của 3 yếu tố đủ để xuất hiện sự cháy
Như vậy bản chất của sự cháy được hình thành nhờ có đủ 3 yếu tố và 3 điều kiện nói trên.
1.3.1.2. Phản ứng nổ
Một vụ nổ là một sự thay đổi đột ngột, dữ dội của năng lượng tiềm năng để hoạt động, nó chuyển sang môi trường xung quanh dưới dạng áp lực tăng nhanh đang được gọi là sóng nổ hoặc sóng xung kích. Sóng xung kích có thể gây ra thiệt hại đáng kể. Năng lượng tiềm năng có thể tồn tại ở một trong ba dạng trước khi vụ nổ xảy ra: hạt nhân, hóa học hoặc vật lý.
Phản ứng nổ là phản ứng xảy ra với tốc độ rất lớn kèm theo tăng thể tích đột ngột và tỏa lượng nhiệt rất lớn.
Một vụ nổ  ngoài 3 yếu tố cần có của sự cháy thì cần thêm 3 yếu tố khác được biết qua “LỤC GIÁC NỔ” (Hexagon Explosion) đó là:
· Gas or Dust in suspension: Độ huyền phù (nổi lơ lửng) của các hạt bụi hoặc hơi gas
· Concentration: Nồng độ của các hạt/hơi này
· Explosive limits: Giới hạn nổ của các hạt/hơi này
[image: ]
Có 3 vụ nổ chính thường thấy trong cuộc sống là nổ hạt nhân, nổ hóa học và nổ lý học. Thông thường, vụ nổ hạt nhân lớn hơn và có sức tàn phá lớn hơn vụ nổ hóa học hoặc vật lý. Vụ nổ hóa học thường xuyên hơn vụ nổ hạt nhân hoặc vật lý.
	Loại nổ
	Nổ hạt nhân
	Nổ hóa học
	Nổ lý học

	

Đặc điểm
	Gây ra bởi phản ứng tổng hợp hoặc phản ứng phân hạch.
	Có thể là phản ứng phân hủy hoặc kết hợp.
	Là những vụ nổ trong đó không xảy ra phản ứng hóa học hoặc hạt nhân.

	
	Xảy ra do phản ứng nhiệt hạch hoặc phản ứng phân hạch, gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề đến đời sống của con người.
	Xảy ra do sự giải phóng năng lương đột ngột và rất nhanh trong phản ứng hóa học (có đủ điều kiện của một phản ứng cháy), làm hỗn hợp khí xung quanh giãn nở nhanh chóng dưới áp suất lớn, sinh công và gây nổ.
	Xảy ra do vật chất bị nén dưới áp suất cao trong một thể tích, làm thể tích được giải phóng, đột ngột , gây ra tiếng nổ.


1.3.1.3. Điểm chớp cháy, nhiệt độ ngọn lửa, nhiệt độ tự bốc cháy
a,  Điểm chớp cháy
Điểm chớp cháy của chất cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy bị đốt nóng tới mức tạo ra lượng hơi đủ lớn để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa.
Đặc điểm: Điểm chớp cháy là một trong những thông số quan trọng đánh giá khả năng gây cháy của vật liệu. Đây là tiêu chí đánh giá khả năng gây cháy của chất lỏng dễ cháy trong không khí, từ đó đánh giá sự an toàn, nguy cơ hỏa hoạn của từng nhiên liệu.
Điểm chớp cháy giúp nhận biết sự có mặt của các vật liệu dễ bay hơi và dễ bốc cháy có lẫn trong các vật liệu ít bay hơi hoặc không dễ bắt cháy.
Bảng 1: Điểm chớp cháy của một số nhiên liệu lỏng
	Chất lỏng dễ cháy ( điểm chớp nháy nhỏ hơn 37,8ﹾC)
	Chất lỏng có thể gây cháy ( điểm chớp nháy trên 37,8ﹾC)

	Nhiên liệu
	Điểm chớp nháy (ﹾC)
	Nhiên liệu
	Điểm chớp nháy (ﹾC)

	Xăng
	-43
	Biodiesel
	130

	Propane
	-105
	Dầu hỏa
	38-72

	Pentane
	-57
	Ethanol
	13

	Diethyl ether
	-45
	Mathanol
	11

	Acetone
	-20
	Isopropyl alcohol
	12

	Benzene
	-11
	Pyridine
	20

	Isoctane
	-12
	Xylene
	27-32

	n-Hexane
	-22
	Toluene
	4


b,  Nhiệt độ ngọn lửa
Nhiệt độ ngọn lửa là nhiệt độ cao nhất tạo ra bởi phản ứng đốt cháy chất cháy ở áp suất khí quyển.
Đặc điểm của nhiệt độ ngọn lửa là phản ánh mức độ tỏa nhiệt của phản ứng đốt cháy. Với chất cháy là nhiên liệu, phản ứng đốt cháy thường kèm theo tỏa nhiệt mạnh, đồng thời tạo ra nhiệt độ ngọn lửa cao đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn trong sản xuất, đời sống. Tuy nhiên, trong các sự hỏa hoạn nhiệt độ ngọn lửa cao tiềm ẩn nguy cơ bùng đám cháy mạnh và gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Nhiệt độ ngọn lửa thường được xác định bằng lí thuyết trong điều kiện thực hiện phản ứng đốt cháy ở áp suất khí quyển và hệ phản ứng không trao đổi nhiệt với môi trường.
Bảng 2: Nhiệt độ ngọn lửa (K) của một số nhiên liệu ở áp suất 1 atm
	Nhiên liệu
	Chất oxi hóa
	Nhiệt độ ngọn lửa (K)
	Nhiên liệu
	Chất oxi hóa
	Nhiệt độ ngọn lửa (K)

	Acetylene
	Không khí
	2600
	Methane
	Không khí
	2210

	Acetylene
	Oxygen
	3410
	Methane
	Oxygen
	3030

	Carbon monoxide
	Không khí
	2400
	Hydrogen
	Không khí
	2400

	Carbon monoxide
	Oxygen
	3220
	Hydrogen
	Oxygen
	3080


c, Nhiệt độ tự bốc cháy
Nhiệt độ tự bốc cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển, tại đó chất cháy tự cháy trong không khí mà không cần tiếp xúc với nguồn lửa.
Đặc điểm: Nhiệt độ tự bốc cháy càng thấp thì khả năng gây cháy, nổ càng cao. Do vậy, khi bảo quản cần đề bình chứa cháy xa nguồn truyền nhiệt, kho chứa thông thoáng, khi vận chuyển cần tránh va đập, cọ xát.
Bảng 3: Nhiệt độ tự bốc cháy của một số chất
	Nhiên liệu
	Nhiệt độ tự bốc cháy (ﹾC)
	Nhiên liệu
	Nhiệt độ tự bốc cháy (ﹾC)

	Carbon monoxide
	605
	Propane
	470

	Hydrogen
	560
	Pentane
	285

	Methane
	610
	Octane
	210

	Ethane
	525
	Benzene
	555


1.3.2. Hóa học về phản ứng cháy, nổ
Các hiện tượng cháy, nổ xảy ra hầu hết do các phản ứng hóa học gây nên, tỏa nhiều nhiệt, tốc độ phản ứng lớn. Do đó, hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu nguyên nhân, đưa ra các biện pháp phòng chống cũng như xử lí khi xảy ra hỏa hoạn một cách hiệu quả và an toàn nhất. Vậy hiệu ứng nhiệt đốt cháy của một số nhiên liệu được xác định như thế nào và giá trị thu có ý nghĩa gì?
1.3.2.1. Biến thiên enthalpy của phản ứng cháy, nổ

a, Xác định biến thiên enthalpy của phản ứng dựa vào năng lượng liên kết
Khi các chất của phản ứng ở thế khí, biến thiên enthalpy của phản ứng  cũng có thể tính được nếu biết giá trị năng lượng liên kết của tất cả các chất trong phản ứng.
Giả sử có phản ứng tổng quát:
aA(g)    + bB(g) → mM(g) + nN(g)
Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng này tính được theo công thức:
∆rHﹾ298 = a x Eb (A) + b x Eb (B) - m x Eb (M) + n x Eb (N)
Trong đó Eb (A), Eb (B), Eb (M), Eb (N) lần lượt là tổng năng lượng liên kết của tất cả các liên kết trong phân tử A, B, M và N.
Bảng 4: Năng lượng liên kết của một số liên kết cộng hóa trị
	Liên kết
	Eb (kJ/mol)
	Liên kết
	Eb (kJ/mol)
	Liên kết
	Eb (kJ/mol)

	H-H
	432
	O=O
	498
	C-O
	358

	H-C
	413
	C-C
	347
	C=O
	745

	H-O
	467
	C=C
	614
	N-O
	201

	O-O
	204
	C≡C
	839
	N=O
	607


b,  Xác định biến thiên enthalpy của phản ứng dựa vào enthalpy tạo thành
Cho phương trình hóa học tổng quát:
aA(g)    + bB(g) → mM(g) + nN(g)
Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (∆rHﹾ298) khi biết các giá trị ∆fHﹾ298 của tất cả các chất đầu và sản phẩm theo công thức sau: 
Tổng quát: ∆rHﹾ298 = Σ ∆fHﹾ298 (sp) - Σ ∆fHﹾ298 (cđ)
∆rHﹾ298 = m x ∆fHﹾ298 (M) + n x ∆fHﹾ298 (N)- a x ∆fHﹾ298 (A) - b x ∆fHﹾ298 (B)
Bảng 5: Nhiệt tạo thành chuẩn của một số chất thường gặp
	Chất
	∆fHﹾ298 (k.J/mol)
	Chất
	∆fHﹾ298 (k.J/mol)

	AgCl (s)
	-127,0
	HCl(g)
	-92,3

	CaCO3(s)
	-1206,9
	H2O(l)
	-258,8

	CH4(g)
	-74,9
	NaOH(s)
	-425,6

	CO2(g)
	-393,5
	NaCl(s)
	-411,1


1.3.2.2. Tốc độ phản ứng cháy và tốc độ “phản ứng hô hấp”
a, Tốc độ phản ứng cháy
Xét phản ứng đốt cháy than đá trong không khí:
C(s)  +  O2(g)  CO2(g)
Số mol () và nồng độ mol/L ( C) của oxygen được tính theo công thức:
 và 
Trong đó: P là áp suất khí oxygen (atm);
V là thể tích oxygen (L);
R là hằng số lí tưởng, có giá trị bằng 0,082 (Latm/mol.K);
T là nhiệt độ (đơn vị K).
Có thể coi tốc độ phản ứng cháy của than đá phụ thuộc nồng độ oxygen trong không khí theo phương trình: v = k.Co2
b, “Phản ứng hô hấp”
Đối với nhiều loài sinh vật, trong đó có con người, quá trình hô hấp được xem là dấu hiệu nhận biết sự sống. Hô hấp cung cấp oxygen cho quá trình trao đổi chất của loài sinh vật. Do đó, nếu nguồn oxygen bị thiếu hụt do ô nhiễm, hỏa hoạn, không gian kín, ở vùng núi cao,… đều có những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của các loài sinh vật. Đối với con người, việc hít thở không khí trong lành, giàu oxygen là yếu tố đặc biệt quan trọng giúp cho cơ thể khỏe mạnh. “Phản ứng hô hấp” được biểu diễn qua quá trình:
O2 (không khí)  →  O2 (cơ thể)
Giả thiết tốc độ “phản ứng hô hấp” phụ thuộc nồng độ oxygen trong không khí theo phườn trình. v = k.Co2.
Bảng 6: Ảnh hưởng của hàm lượng oxygen trong không khí tới sức khỏe
	Phần trăm thể tích oxygen
	Ảnh hưởng

	18%
	Bắt đầu có cảm giác ngột ngạt

	16%
	Tăng hô hấp, tăng nhịp tim, đau đầu, buồn nôn

	12%
	Chóng mặt, mất thăng bằng

	10%
	Sắc mặt xanh xao, bất tỉnh, ỏi mửa

	8%
	Bất tỉnh, hôn mê


1.4. Giáo dục hướng nghiệp ở THPT
1.4.1. Quan niệm về giáo dục hướng nghiệp 
Giáo dục hướng nghiệp (GDHN) theo quan niệm của Australia: Trong nhà trường phổ thông, hướng nghiệp là công việc của tập thể sư phạm nhằm giáo dục HS lựa chọn nghề một cách tốt nhất. Nghĩa là trong sự lựa chọn đó có sự phù hợp giữa nguyện vọng nghề nghiệp của cá nhân với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và có sự phù hợp giữa năng lực của cá nhân với đòi hỏi của nghề.
Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam: “GDHN bao gồm toàn bộ các hoạt động của nhà trường phối hợp với gia đình và xã hội nhằm trang bị kiến thức, hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp cho HS, từ đó giúp HS lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, tính cách, sở thích, quan niệm về giá trị của bản thân, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình và phù hợp với nhu cầu của xã hội”. 
 1.4.2. Đặc điểm tâm – sinh lý của học sinh THPT ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề 
Sự phát triển ý thức: Lứa tuổi HS THPT là lứa tuổi có sự phát triển mạnh mẽ về ý thức, ý thức về những phẩm chất của bản thân. Đây là một điều thuận cho HS khi xác định sự phù hợp của nghề nghiệp so với năng lực, tính cách, sở thích của bản thân. Vấn đề quan trọng là làm cho HS hiểu được nhu cầu của xã hội và các đặc điểm, yêu cầu của nghề nghiệp để HS có thể lựa chọn ngành nghề đúng đắn và phù hợp. 
Lí tưởng sống của thanh niên: Lí tưởng sống của thanh niên có một đặc trưng đó là lí tưởng nghề và lí tưởng đạo đức cao cả. Lí tưởng này được thể hiện qua mục sống, sự say mê học tập, nghiên cứu và lao động nghề. 
Tính tích cực xã hội của thanh niên: Thể hiện ở việc HS quan tâm hơn đến xã hội như tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa,…bên cạnh đó các em đã có quá trình tích lũy một hệ thống các tri thức và kĩ năng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nên các em có thể có cách nhận định, đánh giá riêng về thế giới và bản thân. Tuy nhiên, thế giới quan này của HS chưa được sâu sắc và bền vững. 
Hoạt động học tập của HS THPT: Ở lứa tuổi này, hoạt động chủ đạo là học tập – hướng nghiệp, vì vậy ý thức về nghề nghiệp trong tương lai là một nhu cầu tất yếu. Việc học tập của HS cũng có định hướng rõ ràng, các em tập trung học nhiều hơn đến những môn học liên quan đến nghề hoặc môn học sở trường. Động cơ học tập của HS cũng thiết thực hơn, gắn liền với nhu cầu và xu hướng nghề nghiệp.  
Định hướng giá trị nghề nghiệp của HS THPT: Trong độ tuổi này, HS đã có thể nhận thức được ngành nghề nào phù hợp với kĩ năng đặc biệt của bản thân. Các em bắt đầu khám phá những nguồn tài nguyên có ích trong việc đưa ra quyết định chọn nghề của bản thân. Mọi kinh nghiệm HS tích lũy được trong nhà trường, ngoài xã hội hay những hoạt động về sở thích cá nhân đều là hành trang cho nghề nghiệp và cuộc sống tương lai của các em sau này. 
Như vậy, một trong những vấn đề quan trọng được HS THPT quan tâm nhiều nhất chính là lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Vấn đề này rất quan trọng nhưng cũng vô cùng khó khăn đối với HS. Xét về tính chủ quan, là do sự hiểu biết về ngành nghề của các em còn nhiều hạn chế. Nhiều HS chưa thực sự hiểu rõ về đặc thù, yêu cầu của nghề dẫn đến việc lựa chọn sai nghề. Xét về tính khách quan, một phần do quá trình giáo dục ở trường THPT còn mang tính hàn lâm chưa gắn liền với thực tiễn, HS chưa thấy được sự gắn kết giữa kiến thức, kĩ năng trong nhà trường với đặc điểm nghề nghiệp trong thực tế. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế hiện đại, hệ thống nghề nghiệp đa dạng và biến động khiến việc lựa chọn nghề nghiệp của HS trở nên khó khăn. Vì vậy, việc giáo dục hướng nghiệp cho HS luôn là việc làm quan trọng ở trường THPT và toàn xã hội.   
1.4.3. Quá trình giáo dục hướng nghiệp ở THPT 
Theo quy định về GDHN ở THPT của Bộ GD & ĐT ban hành, GDHN được coi như là một quá trình giáo dục ở THPT và bao gồm các thành tố sau: 
· Mục tiêu của GDHN ở THPT: 
Về kiến thức: 
- Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai. 
- Biết cách tìm hiểu bản thân và xây dựng kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân. 
- Biết được thông tin cơ bản về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và khu vực. 
Về kĩ năng: 
- Tự đánh giá được sở thích, năng lực của bản thân và điều kiện gia đình trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai. 
- Tìm kiếm được những thông tin về nghề và thông tin cơ sở đào tạo cần thiết cho bản thân trong việc chọn nghề. 
- Định hướng và xây dựng được kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai. 
Về thái độ: 
- Tích cực tham gia các hoạt động để tự khám phá bản thân và tăng nhận thức về nghề nghiệp. 
- Chủ động và tự tin trong việc chọn nghề phù hợp. 
· Nhiệm vụ của GDHN ở THPT theo sách “Giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nam” của tác giả Đặng Danh Ánh thì GDHN ở THPT có 5 nhiệm vụ sau đây: 
1- Tổ chức cho học sinh làm quen với các ngành nghề của nền kinh tế, đặc biệt với các nghề phổ biến. 
2- Tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho học sinh nhằm giúp các em có ý thức chọn nghề. 
3- Tiến hành tư vấn chọn nghề cho học sinh. 
4- Giúp học sinh tìm hiểu nhân cách của mình để giúp các em chọn nghề phù hợp. 
5- Giáo dục học sinh có thái độ lao động đúng với mọi ngành nghề. 
· Các con đường GDHN hiện nay, GDHN ở THPT được thực hiện qua bốn con đường chủ yếu sau đây: 
- Thông qua dạy học các môn khoa học cơ bản: Nhằm kết nối kiến thức môn học trên lớp với các ngành nghề thông qua việc tích hợp, lồng ghép những  kiến thức nghề nghiệp vào nội dung bài học. Quá trình dạy học các môn khoa học cơ bản cũng có thể giúp giáo viên phát hiện và bồi dưỡng những năng khiếu của HS. Trên cơ sở đó, giáo viên định hướng chọn nghề cho HS phù hợp với năng khiếu đó.  
- Thông qua hoạt động ngoại khóa: Nhằm thúc đẩy sự phân hóa năng lực, sự phát triển năng khiếu của HS đồng thời nhằm giới thiệu kiến thức về nghề cho HS. 
- Thông qua hoạt động dạy và học môn công nghệ: Nhằm cung cấp cho HS những nguyên lí cơ bản về kĩ thuật, quy trình sản xuất, công nghệ khoa học giúp HS có những kiến thức cơ bản về nghành nghề. Bên cạnh đó, HS có điều kiện thực hành một vài bước căn bản của nghề nghiệp, nhờ đó các em đánh giá đúng hơn năng lực kĩ thuật của bản thân. 
- Thông qua các buổi sinh hoạt hướng nghiệp: Tổ chức các buổi tọa đàm về nghề nghiệp tương lai hay giao lưu với người thành đạt trong nghề,..tất cả đều nhằm mục đích giáo dục thái độ yêu lao động cũng như cung cấp cho học sinh một cái nhìn toàn cảnh về các ngành nghề trong xã hội, hình thành cho các em ý thức trong việc lựa chọn nghề của bản thân.
1.4.4. Định hướng nghề nghiệp cho học sinh theo học ngành Hóa học
Hóa học là một ngành khá quen thuộc với chúng ta, hóa học xuất hiện và tham gia vào hầu hết các quá trình sản xuất của đời sống. Điển hình như ngành công nghệ thực phẩm hóa học xuất hiện trong thực phẩm chức năng, các loại phụ gia thức ăn. Còn trong  sản xuất hàng tiêu dùng thì là những chất phụ gia, trong đời sống thì hóa học xuất hiện trong các loại mỹ phẩm. địa chất (phản ứng của các loại vật chất trong thềm lục địa,...), y học (thuốc men, thực phẩm chức năng, vắc xin, xét nghiệm),... và thậm chí là cả nghệ thuật. Có thể nói ngành này xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực. Từ đó cho thấy ngành hóa học là một ngành có khá nhiều tiềm năng cơ hội việc làm. Sau đây là một số ngành Hóa học:
- Với những bạn có kỹ năng truyền đạt thông tin giao tiếp tốt, có ngoại hình sáng và có trình độ kiến thức chuyên môn tốt thì làm giáo viên hoặc giảng viên chuyên giảng dạy môn hóa học.
- Cảnh sát PCCC-CNCH thì với những bạn mạnh mẽ, thích mạo hiểm có thể tham khảo. Cảnh sát PCCC-CNCH là một bộ phận thuộc lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Cơ quan này có nhiệm vụ quản lý, tổ chức, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trên toàn quốc, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
- Nhân viên kiểm nghiệm, nhân viên kinh doanh. Hiện nay những vị trí nhân viên làm trong các công ty sản xuất kinh doanh và ứng dụng kỹ thuật hóa học là rất nhiều. Nhiều lĩnh vực như công ty mạ điện, luyện kim. Hay những công ty về dược hóa mỹ phẩm, những công ty sản xuất vô cơ như hóa chất, màu sơn, vẽ, gốm sứ cho công nghiệp điện tử và bán dẫn. Bên cạnh đó làm việc trong ngành này có nhiều chế độ đãi ngộ.
- Khi các em không thích làm những công việc trên thì vị trí kỹ thuật viên nghiên cứu cũng là một gợi ý dành cho bản thân. Có thể ứng tuyển và tìm kiếm việc làm tại các viện hàn lâm, các viện nghiên cứu, trung tâm phân tích hay làm công tác nghiên cứu tại các trường đại học.
2. Cơ sở thực tiễn
 2.1. Thực trạng dạy học chuyên đề Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ- chương trình 2018 nhằm khơi nguồn cảm hứng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh
2.1.1. Về phía giáo viên
Như chúng ta đã biết, việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai là hết sức quan trọng. Để giúp học sinh lựa chọn đúng đắn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện cá nhân, thì công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp hết sức quan trọng. Tuy nhiên, hoạt động tư vấn và giáo dục hướng nghiệp còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu của học sinh. 
Muốn làm tốt công tác tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, chúng ta cần nghiên cưú, tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của học sinh, để từ đó tổ chức các hoạt động tư vấn có nội dung, hình thức và thời điểm phù hợp nhằm giúp các em lựa chọn được một nghề đúng với bản thân. 
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát và kết quả khảo sát 24 thầy cô trong trường THPT dạy môn Hóa học trên địa bàn thành phố Vinh:
· Với câu hỏi “Theo các thầy (cô) dạy học thông qua chuyên đề Hóa học trong PCCN có ý nghĩa gì?” được tổng hợp trong bảng kết quả sau:
	Ý kiến
	Tỉ lệ %

	Nâng cao hứng thú học tập
	92%

	Hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho HS
	65%

	Kết nối trường học với cộng đồng
	73%

	Hướng nghiệp, phân luồng
	83%


Như vậy, đa số các thầy cô cho rằng ý nghĩa của việc dạy học dạy học thông qua chuyên đề Hóa học trong PCCN “Nâng cao hứng thú học tập” (chiếm 92%)  “Hướng nghiệp, phân luồng” (chiếm 50%). Từ bảng số liệu, có thể thấy rằng hầu hết các GV đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng thông qua chuyên đề Hóa học nhằm khơi nguồn hứng thú học tập và định hướng nghề nhiệp.
· Với câu hỏi “Theo thầy (cô) dạy học thông qua chuyên đề Hóa học trong PCCN có thể giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS không?” được thể hiện theo biểu đồ sau:

Kết quả của câu hỏi này là 83,2% GV có câu trả lời “Hoàn toàn có thể” chỉ có số ít GV trả lời “Không thể” (chiếm 16,8%). 



· Với câu hỏi “Theo thầy (cô) giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS thông qua dạy học chuyên đề Hóa học trong PCCN đã đạt được những mục tiêu cơ bản nào sau đây?” được biểu diễn kết quả ở biểu đồ sau:[image: ]








Từ kết quả trên biểu đồ có thể thấy các thầy (cô) có những đánh giá rất tích cực về việc giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS thông qua dạy học chuyên đề Hóa học trong PCCN. Đạt được mục đích tốt như “HS tìm được niềm đam mê, sở thích với lĩnh vực nào đó” và “HS biết thêm thông tin về nghề, yêu cầu, đặc điểm cơ bản của nghề thông qua môn học”. 
2.1.2. Về phía học sinh
Kết quả khảo sát 138 học sinh lớp 10T1, 10A3, 10D1 tại trường THPT Hà Huy Tập
· Cảm nhận của HS với câu hỏi “Em thấy việc học tập theo chuyên đề Hóa học trong PCCN có ý nghĩa như thế nào?” thu được kết quả như sau:
	Ý kiến
	Tỉ lệ %

	Nâng cao hứng thú học tập
	81%

	Hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho HS
	65%

	Kết nối trường học với cộng đồng
	58%

	Hướng nghiệp, phân luồng
	72%


Từ bảng số liệu trên ta có thể thấy  nhận thức rõ các em đều cho rằng khi dạy học theo chuyên đề Hóa học trong PCCN khơi nguồn cảm hứng học tập và bên cạnh đó, nó còn có vai trò quan trọng là hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh.
· Để khảo sát về mức độ hiểu biết ngành nghề liên quan đến Hóa học của các em thông qua những giờ học theo chuyên đề Hóa học trong PCCN chúng tôi có đặt câu hỏi “Em có biết thêm ngành nghề liên quan đến lĩnh vực Hóa học không?” và kết quả thu được như sau: tất cả 100% HS đều có câu trả lời là “Có”. Như vậy, ta có thể nhận định rằng, thông qua những chuyên đề Hóa học, HS có thêm hiểu biết về ngành nghề liên quan đến môn học.  
· Câu hỏi cuối cùng “Em có định hướng cho bản thân sẽ theo đuổi ngành nghề liên quan đến lĩnh vực Hóa học trong tương lai không?”. Kết quả thu được ở biểu đồ sau:  


Biểu đồ thể hiện rằng: 32,3% HS “Có” định hướng cho bản thân sẽ theo đuổi ngành nghề liên quan đến Hóa học, 41,7 % HS “Đang suy nghĩ” về vấn đề này và 26 % HS chọn đáp án là “Không”. Từ đây ta thấy rằng, sau khi được trải nghiệm học tập với chuyên đề Hóa học trong PCCN thì các em cũng đã có động cơ để định hướng cho bản thân sẽ theo đuổi ngành nghề liên quan đến Hóa học, một số HS cũng đang trong quá trình suy nghĩ, cân nhắc và số còn lại có thể các em đã có những định hướng riêng cho bản thân. Nhìn chung với việc dạy học theo chuyên đề Hóa học trong PCCN cũng đã tạo cho các em động cơ để theo đuổi ngành nghề phù hợp với bản thân. 
2.2. Phân tích thực trạng
2.2.1. Thuận lợi
- Việc thay đổi phương pháp dạy học gắn với những tình huống cụ thể cho các em được trải nghiệm nhiều hơn, được hoạt động nhiều hơn giúp các em có thêm nhiều kiến thức thực tế hơn, khơi nguồn học tập và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.
- Môn Hóa học có rất nhiều vấn đề có liên quan đến cháy nổ, gắn liền với thực tế nên giáo viên dễ dàng lồng ghép vào chương trình dạy học. 
- Học sinh THPT là lứa tuổi đã có ý thức, nhận thức về các loại hóa chất nguy hiểm, các nguyên nhân gây cháy nổ, các phương pháp phòng cháy, chữa cháy. Các em đã có thể tự mình tìm tòi các vấn đề về cháy nổ trong cuộc sống và biết cách xâu chuỗi các sự việc để rút ra cho mình các kiến thức bổ ích. Các em cũng đã nhận thức được vấn đề cháy nổ đang càng ngày càng diễn ra nghiêm trọng nên các em cố gắng nắm rõ kiến thức, tìm ra các giải pháp hữu ích để giảm thiểu các vụ cháy nổ xảy ra. 
- Được sự hỗ trợ và hợp tác của BGH, BCH Đoàn trường cùng các giáo viên trong nhóm, trong tổ trong việc tạo môi trường cho học sinh hoạt động tích cực hơn.   
2.2.2. Khó khăn
- Hiện tại đang thực hiện chương trình giáo dục 2006, chương trình này chưa đưa Hóa học trong phòng chống cháy nổ vào trong dạy học nên giáo viên đang phải tự lồng ghép vào cho học sinh nên đang gặp một số khó khăn. Thời gian dành cho một tiết học không nhiều để giáo viên khi dạy có thể giáo dục cho các em cũng như để học sinh có nhiều hoạt động. 
- Cùng với đó việc dạy học lồng ghép còn chưa đồng bộ giữa các giáo viên nên khi nhận một số lớp mới thì giáo viên sẽ khó khăn hơn khi đưa vấn đề này vào.
- Bên cạnh đó, học sinh đang đặt nặng vấn đề thi cử nên không dành nhiều thời gian để tìm hiểu về vấn đề này. Một bộ phận học sinh ý thức học tập kém và ý thức tìm hiểu các vấn đề này chưa cao.   


CHƯƠNG 2
Khơi nguồn cảm hứng học tập và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT thông qua chuyên đề Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ
Nội dung 1: (2 tiết trên lớp và được thực hiện 2 tiết trong chủ đề: Oxi – Lưu huỳnh).
- Tiết 1: Tính được ∆Hﹾ của một số phản ứng cháy, nổ; sự thay đổi tốc độ phản ứng. (Thực hiện bài dạy lớp TN: 10T1, 10A3, 10D1 trong tuần 27)
- Tiết 2: Dấu hiệu để nhận biết nguy cơ cháy, nổ; cách xử lí khi có cháy, nổ. Sưu tầm các hình thức cháy, nổ ở địa phương và từ đó đề xuất, vận dụng kiến thức PCCN để dập tắt. (Thực hiện bài dạy lớp TN: 10T1, 10A3, 10D1 trong tuần 28)
Nội dung  2: Hoạt động ngoại khóa và tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền công tác phòng chống chảy, nổ”.
- Học sinh tham gia buổi tuyên truyền-thực tập kỹ năng PCCN do trường THPT Hà Huy Tập cùng với đội PCCN&CNCH Công an tỉnh Nghệ An tổ chức.
- Dự án thiết kế và chế tạo bình chữa cháy mini sử dụng các vật liệu dễ kiếm.
- Tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền công tác phòng chống chảy, nổ”.
1. Mục tiêu bài học
1.1. Năng lực hóa học
1.1.1. Năng lực nhận thức hóa học
- Tính được ∆Ho một số phản ứng cháy, nổ để dự đoán mức độ mãnh liệt của phản ứng cháy, nổ.
- Tính được sự thay đổi của tốc độ phản ứng cháy, “tốc độ phản ứng hô hấp” theo giả định về sự phụ thuộc vào nồng độ oxygen.
- Phân tích dấu hiệu để nhận biết về những nguy cơ và cách giảm nguy cơ cháy nổ; cách xử lí khi có cháy, nổ.
-  Nêu được các nguyên tắc chữa cháy dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học.
1.1.2. Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học
- Thu thập các thông tin về kiến thức Hóa học PCCN; hợp tác trong nhóm để hoàn thành sản phẩm infographic/video và thuyết trình sản phẩm.  
1.1.3. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 
- Vận dụng được kiến thức để giải quyết một số vấn đề như: 
+ Vì sao thường dùng carbon dioxide, dùng nước để chữa cháy, nhưng trong một số trường hợp không được dùng nước để chữa cháy mà lại phải dùng cát, carbon dioxide….
+ Tại sao đám cháy có mặt các kim loại hoạt động mạnh như kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm,… không sử dụng nước, carbon dioxide, cát, bọt chữa cháy để dập tắt đám cháy.
1.2. Năng lực chung
 - Năng lực tự học, tự chủ: Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao (làm infographic/video, hoàn thành phiếu BT online).
 - Năng lực giao tiếp, hợp tác: Thảo luận được với các thành viên trong nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ ở nhà và trên lớp.
- Năng lực tin học: Thông qua hướng dẫn HS hợp tác trong môi trường số qua nhóm Zalo/Messenger, Google classroom/ Microsoft Teams; Sử dụng một số phần mềm: Quizizz/Kahoot/Azota, Canva, Powtoon, Capcut, Shub classroom…
1.3. Phẩm chất
-  Chăm chỉ: Chủ động thực hiện nhiệm vụ để thu thập, khám phá vấn đề.
- Trung thực: Có ý thức báo cáo các kết quả đã thu thập chính xác, khách quan, ý thức phòng chống cháy, nổ.
- Trách nhiệm: Tự giác hoàn thành công việc thu thập các dữ liệu, thí nghiệm mà bản thân được phân công, phối hợp với thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
2. Thiết bị dạy học và học liệu
2.1. Chuẩn bị của giáo viên 
- Máy tính có internet, máy chiếu hoặc tivi thông minh, trò chơi ô chữ, các phiếu khảo sát, giáo án. 
- Các phiếu học tập, phiếu giao việc, phiếu đánh giá, phiếu BT (bản mềm)
Phiếu học tập:
+ Phiếu học tập số 1: Tính biến thiên enthalpy của một số phản ứng cháy, nổ
+ Phiếu học tập số 2: Tìm hiểu tốc độ phản ứng cháy và tốc độ “Phản ứng hô hấp”
+ Phiếu giao việc: Các em sử dụng sách giáo khoa, smartphone hoặc máy tính dùng công cụ Google search để tìm hiểu trước các kiến thức phòng chống cháy, nổ.
- Hỗ trợ HS qua nhóm Zalo/Messenger.
- Sách giáo khoa và các tư liệu khác …
2.2. Chuẩn bị của học sinh:
- Máy tính/máy tính bảng/ điện thoại có internet (mỗi HS một máy hoặc một cặp, một nhóm một máy tuỳ thuộc điều kiện).
- Thông qua hướng dẫn của GV, HS hợp tác trong môi trường số qua nhóm Zalo/Messenger, Google classroom/ Microsoft Teams để hoàn thành phiếu giao việc của giáo viên. 
- Sử dụng Google search để tìm kiếm tư liệu video, hình ảnh về phòng chống cháy, nổ và cách chế tạo bình chữa cháy.
-  Cài đặt và sử dụng phần mềm Word hoặc Microsoft Powerpoint để thiết kế bài thuyết trình mà giáo viên đã giao tìm hiểu ở nhà.
- Gửi sản phẩm trước cho giáo viên qua Zalo/Messenger hoặc gmail.
- Sử dụng Google search để tìm kiếm video thí nghiệm hoặc sử  dụng  phần  mềm  Crocodile. Chemistry/Flash,…để mô phỏng bình chữa cháy.
- Cài đặt và sử dụng phần mềm Mindmap/Coggle.it để thiết kế sơ đồ tư duy tổng kết kiến thức về PCCN.
3. Chuỗi các hoạt động
3.1. Giới thiệu chung: 
Gồm 2 tiết trên lớp + 2 hoạt động trải nghiệm và thời gian còn lại chủ yếu các em làm việc theo nhóm ngoài giờ học chính và làm việc ở nhà.
- Tiết 1: Giáo viên giúp học sinh tính được ∆Ho một số phản ứng cháy, nổ để dự đoán mức độ mãnh liệt của phản ứng cháy, nổ và tính được sự thay đổi của tốc độ phản ứng cháy, “tốc độ phản ứng hô hấp”. Thời gian còn lại của tiết học các em làm việc theo nhóm thảo luận các vấn đề phòng chống cháy, nổ.
- Tiết 2 : Các nhóm lên trình bày về dấu hiệu để nhận biết nguy cơ và cách nguy cơ cháy, nổ; cách xử lí khi có cháy, nổ. Hoàn thành sơ đồ tư duy về PCCN. Đưa ra các tình huống cháy, nổ xảy ra ở địa phương mình; đề xuất, vận dụng kiến thức về PCCN để dập tắt.
- Hoạt động ngoài giờ lên lớp: 45 phút giờ chào cờ +  ½ ngày. 
- Tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền công tác phòng chống chảy, nổ”.
3.2.Thiết kế chi tiết từng hoạt động. 
Hoạt động 1: ĐẶT VẤN ĐỀ (5 phút)
	Mục tiêu: 
- Xác định được vấn đề cần tìm hiểu trong tiết học ( tính được ∆Ho; sự thay đổi của tốc độ phản ứng; dấu hiệu để nhận biết nguy cơ và cách nguy cơ cháy, nổ; cách xử lí khi có cháy, nổ).
- Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học.

	Tổ chức hoạt động
https://youtu.be/N1LPJUGDlXI[image: ]
- Giáo viên cho học sinh xem đoạn video về PCCN từ đó cho thấy: Các hiện tượng cháy, nổ xảy ra hầu hết do các phản ứng hóa học gây nên, tỏa nhiều nhiệt, tốc độ phản ứng lớn. Do đó, hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu nguyên nhân, đưa ra các biện pháp phòng chống cũng như xử lí khi xảy ra hỏa hoạn một cách hiệu quả và an toàn nhất. 
- Giáo viên đặt vấn đề: Nhiệt của phản ứng cháy, nổ được xác định như thế nào? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến mức độ mãnh liệt của phản ứng cháy, nổ? Làm thế nào để dập tắt đám cháy đó?

	Thiết bị số/ phần mềm được sử dụng: Máy tính/máy tính bảng/ điện thoại có internet; máy chiếu hoặc tivi thông minh.


Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Nhiệm vụ 1: Tính biến thiên enthalpy của một số phản ứng cháy, nổ
(15 phút)
	Mục tiêu: 
- Xác định được biến thiên enthalpy của phản ứng cháy, nổ; có thể dự đoán mức độ mãnh liệt của phản ứng cháy, nổ đó.

	Nội dung: 
Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS hoàn thành các câu hỏi trong phiếu học tập số 1
	 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
1. Xăng là hỗn hợp các hydrocarbon no có chứa từ 7 đến 12 nguyên tử cacrbon. Xăng được sử dụng làm nhiên liệu cho nhiều loại phương tiện có động cơ đốt trong như ô tô, xe máy.
Phản ứng đốt cháy octane, chất có nhiều trong xăng
C8H18(g) + 25/2O2(g)  →  8CO2(g) + 9H2O(g)
Tính biến thiên ethalpy chuẩn ∆rHﹾ298 của phản ứng được tính thông qua các giá trị năng lượng liên kết?
	Liên kết
	C-H
	C-C
	O=O
	C=O
	O-H

	Eb (kJ/mol)
	413
	347
	498
	745
	467


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.  Cồn (ethanol) hiện được dùng để sản xuất xăng sinh học E5 (chứa 5% thể tích ethanol). Ngoài ra, cồn còn được dùng làm nhiên liệu cho đèn cồn, làm chất đốt để nướng thức phẩm ở nhiều gia đình.
C2H5OH(l) + 3O2(g)  → 2CO2(g)  + 3H2O(g)
Tính biến thiên ethalpy chuẩn ∆fHﹾ298 của phản ứng được tính thông qua các giá trị nhiệt tạo thành chuẩn?
	Chất
	C2H5OH(l)
	O2(g)
	CO2(g)
	H2O(g)

	∆fHﹾ298(kJ/mol)
	-277,63
	0
	-393,50
	-241,826


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




	Sản phẩm: 
Kết quả phiếu học tập số 1: 
1. Phản ứng đốt cháy octane, chất có nhiều trong xăng: 
C8H18(g) + 25/2O2(g)  →  8CO2(g) + 9H2O(g)
∆rHﹾ298 (octane) = (413.18+ 347.7+498.12,5)- (745.16+ 467.18) = - 4238 (kJ)
· Phản ứng đốt xăng tỏa ra nhiệt lớn. Xăng là loại nhiên liệu phổ biến kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hỏa hoạn.
2. Phản ứng đốt cháy ethanol:
C2H5OH(l) + 3O2(g)  → 2CO2(g)  + 3H2O(g)
∆rHﹾ298 ( ethanol) = - 393,50.2 – 241,826.3 – (- 277,63 + 0) = - 1234, 848 (kJ)
· Phản ứng đốt cháy cồn tỏa rất nhiều nhiệt do vậy cần hết sức cẩn thận bảo quản, vận chuyển và sử dụng cồn để phòng nguy cơ gây nổ.

	Tổ chức hoạt động: 
- Giáo viên đưa ra biểu thức tính biến thiên enthalpy của các phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn: Theo nhiệt tạo thành và theo năng lượng liên kết. 
- HS hoàn thành phiếu học tập số 1.
- GV gọi HS lên chữa
- HS khác đặt câu hỏi và giải thích thắc mắc (nếu có).

	Thiết bị số/ phần mềm được sử dụng: Máy tính/máy tính bảng/ điện thoại có internet; công cụ Google search; phần mềm Crocodile Chemistry/Flash.


Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu tốc độ phản ứng cháy và tốc độ “Phản ứng hô hấp” (15phút)
	Mục tiêu: 
Tính sự thay đổi của tốc độ phản cháy và tốc độ “phản ứng hô hấp” theo giả định về sự phụ thuộc vào nồng độ oxygen.

	Nội dung:
Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS hoàn thành các câu hỏi trong phiếu học tập số 2
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
1. Ở điều kiện thường (298K), oxygen chiếm khoảng 21% theo thể tích trong không khí, tương đương với áp suất 0,21 atm. Khi thể tích oxygen giảm xuống 14% thì tốc độ phản ứng sẽ tăng hay giảm?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Giả sử trong một phòng ngủ nhỏ và kín, lúc gần sáng có thành phần phần trăm theo thể tích của oxygen trong không khí giảm còn 18%. Tốc độ “phản ứng hô hấp” của người ở trong phòng tăng hay giảm bao nhiêu lần so với ở ngoài phòng? Biết oxygen chiếm 21% thể tích không khí.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




	Sản phẩm:
Kết quả phiếu học tập số 2: 
1. Ở điều kiện thường (298K), oxygen chiếm khoảng 21% theo thể tích trong không khí, tương đương với áp suất 0,21 atm. Khi phần trăm thể tích oxygen trong không khí giảm từ 21 % xuống 14% thì tốc độ phản ứng cháy sẽ giảm. Do nồng độ oxygen tỉ lệ thuận với phần trăm thể tích oxygen trong khí quyển nên tốc độ phản ứng cháy giảm so với điều kiện bình thường là:
 (lần)
· Như vậy, khi nồng độ oxygen giảm thì tốc độ phản ứng cháy giảm và nguyên tắc này được ứng dụng rộng rãi để dập tắt đám cháy.
2. Tốc độ “phản ứng hô hấp” giảm so với điều kiện bình thường là:
 (lần)
· Như vậy, con người thường bị thiếu oxygen khi ở lâu trong không gian kín, chật hẹp, ở trên cao, nơi tập trung đông người, nới có nhiều khí thải, nơi diễn ra sự cháy…. Việc giảm lượng oxygen sẽ ảnh hưởng đến tốc độ “phản ứng hô hấp” và tác động trực tiếp tới sức khỏe.

	Tổ chức hoạt động:
- Giáo viên đặt vấn đề: Giả thiết tốc độ phản ứng phụ thuộc nồng độ oxygen trong không khí theo phương trình: v = k. Co2
- HS hoàn thành phiếu học tập số 2.
- GV gọi HS lên chữa
- HS khác đặt câu hỏi và giải thích thắc mắc (nếu có).
- HS thảo luận: Từ sự ảnh hưởng nồng độ oxygen tới tốc độ phản ứng, giáo viên yêu các nhóm hoạt động dự đoán sự thay đổi đó.

	Thiết bị số/ phần mềm được sử dụng: Máy tính/máy tính bảng/ điện thoại có internet; công cụ Google search; phần mềm Crocodile Chemistry/Flash.


Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu kiến thức phòng chống cháy, nổ (30 phút)
	Mục tiêu: 
- Phân tích được dấu hiệu để nhận biết về những nguy cơ và cách giảm nguy cơ gây cháy, nổ; cách xử lí khi có cháy, nổ.
- Nêu được các nguyên tắc chữa cháy dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học.
- Giải thích được vì sao thường dùng carbon dioxide, dùng nước để chữa cháy, nhưng trong một số trường hợp không được dùng nước để chữa cháy mà lại phải dùng cát, carbon dioxide.
- Giải thích được tại sao đám cháy có mặt các kim loại hoạt động mạnh như kim loại kiềm, kim thổ và nhôm... không sử dụng nước, carbon dioxide, cát, bọt chữa cháy để dập tắt đám cháy.
 - Kiểm tra việc hoàn thành nhiệm vụ của HS mà giáo viên đã giao việc.

	Nội dung: 
Tổng hợp kiến thức về:
- Nguy cơ gây cháy, nổ.
- Các biện pháp cơ bản phòng cháy, nổ.
- Các dấu hiệu để nhận biết đám cháy.
- Nguyên tắc chữa cháy.
- Cách xử lí sự cố cháy, nổ.
- Các chất chữa cháy thông dụng.

	Sản phẩm:
- Nhóm hoàn thành bản thuyết trình của mình.
- Nhóm hoàn thành sơ đồ tư duy.

	Tổ chức hoạt động:
- Giáo viên chia đều học sinh thành 4 nhóm. Mỗi nhóm làm một nội dung riêng về “Phòng chống cháy, nổ”. Cho các nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí nhóm.
	Nhóm 1
	Nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

	Nhóm 2
	Các biện pháp để phòng nguy cơ cháy, nổ.

	Nhóm 3
	Nêu các dấu hiệu để nhận biết đám cháy. 

	Nhóm 4
	Nguyên tắc và quy trình chữa cháy.


- Học sinh: + Các nhóm học sinh phân công nhiệm vụ, trao đổi cách thực hiện, thời gian hoàn thành,.... theo Sổ theo dõi hoạt động 
+ Mỗi HS trong nhóm tham gia thuyết trình kết quả của nhóm mà mình phụ trách. (5 phút)
+ HS khác đặt câu hỏi và giải thích thắc mắc (nếu có).
- Thống nhất và thiết kế sơ đồ tư duy tổng kết kiến thức về phòng chống cháy, nổ 
- Trình chiếu sơ đồ tư duy trước lớp  (2 phút)
- Thông qua quan sát, GV nhắc nhở học sinh làm việc hiệu quả đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của học sinh để có giải pháp hỗ trợ hợp lý.

	Thiết bị số/ phần mềm được sử dụng: Máy tính/máy tính bảng/ điện thoại có internet; máy chiếu hoặc tivi thông minh; công cụ Google search, Zalo/Messenger ,Google classroom/ Microsoft Teams hoặc gmail; phần mềm Word, Microsoft Powerpoint để thiết kế và thuyết trình; phần mềm Mindmap/Coggle.it thiết kế sơ đồ tư duy.



Bài thuyết trình các nhóm
[image: ]













Đại diện của nhóm trình bày sơ đồ tư duy
Kết luận vấn đề: 















Sơ đồ tư duy phòng chống cháy nổ
Nội dung trình bày của nhóm 1: NGUY CƠ GÂY CHÁY, NỔ



















Nội dung trình bày của nhóm 2: 
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHÁY, NỔ

[image: ][image: ]
Nội dung trình bày của nhóm 3: 
CÁC DẤU HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT ĐÁM CHÁY

Nội dung trình bày của nhóm 4: 
NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH CHỮA CHÁY

Hoạt động 3: Vận dụng và tìm tòi mở rộng
Hoạt động 3.1: Sưu tầm các tình huống cháy, nổ xảy ra ở địa phương mình. Từ đó đề xuất, vận dụng kiến thức PCCN để dập tắt. (15 phút)
	Mục tiêu: 
- Làm phong phú thêm kiến thức thực tế cho học sinh, giúp học sinh biết cách vận dụng hiệu quả vào đời sống hằng ngày, làm cho lớp học trở nên sôi động hơn. Khơi nguồn cảm hứng học tập. 
- HS ý thức về  PCCN và tuyên truyền trong gia đình, trong dân cư về PCCN.
- Định hướng nghề nghiêp cho HS.

	Nội dung:
Vận dụng kiến thức về PCCN để giải quyết  các tình huống cháy, nổ xảy ra ở địa phương.

	Sản phẩm: Các nhóm đề xuất xử lí các tình huống cháy, nổ hay xảy ra

Tình huống 5: Cách thoát nạn đám cháy trong nhà cao tầng
[image: ]





https://www.youtube.com/watch?v=XOrME9ZCyXw




	Tổ chức hoạt động:
- Các nhóm thảo luận, sưu tầm các tình huống cháy, nổ xảy ra ở địa phương mình. 
- Đề xuất, vận dụng kiến thức PCCN để dập tắt.
- HS khác đặt câu hỏi và giải thích thắc mắc (nếu có).
- Thông qua quan sát, GV nhắc nhở học sinh làm việc hiệu quả đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của học sinh để có giải pháp hỗ trợ hợp lý.

	Thiết bị số/ phần mềm được sử dụng: Máy tính/máy tính bảng/ điện thoại có internet; công cụ Google search.


Hoạt động 3.2. Học sinh tham dự buổi tuyên truyền – thực tập thực hiện kỹ năng phòng chống cháy, nổ do trường THPT Hà Huy Tập kết hợp phòng cảnh sát  PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An tổ chức. (Hoạt động ngoại khóa: trong tiết chào cờ 45 phút)
Buổi tuyên truyền và thực tập diễn ra với mục đích nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ cho cán bộ giáo viên và nhân viên, học sinh, tạo sự chủ động cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của nhà trường và các cơ sở lân cận trong việc phối hợp chữa cháy, cứu người bị tai nạn nhằm giảm thiệt hại thấp nhất nếu có sự nếu có sự cố cháy, nổ xảy ra. Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Đồng thời, định hướng nghề nghiệp cho học sinh và giúp học sinh trả lời câu hỏi liệu bản thân có phù hợp và yêu thích ngành nghề này không?
Tại buổi tuyên truyền, thượng úy Đào Hồng Trung - Phó Đội trưởng đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã phổ biến một số kiến thức cơ bản về PCCN, đoàn công tác Cảnh sát PCCC&CNCH cũng hướng dẫn cách thoát nạn, cách di chuyển trong đám cháy,... đặc biệt là những cách thoát hiểm đối với các đám cháy ở nhà chung cư cao tầng.
[image: ]
Buổi tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy được thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc, bài bản trong khoảng thời gian 45 phút thu hút sự quan tâm theo dõi của tất cả các cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ. Các tập thể lớp cùng Công đoàn, Đoàn thanh niên của nhà trường đã cùng nhau ký cam kết chấp hành chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
[image: ]
Đại diện các lớp ký cam kết chấp hành chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
          Buổi tuyên truyền thực sự sôi động khi các thầy cô và học sinh được thực tập cách dập đám cháy từ bình gas bị cháy, cách sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy.
[image: ]   [image: ]
    Cô giáo Huyền Nga sử dụng bình cứu hỏa      Thầy giáo Trần Cao Cường dập tắt đám cháy

Các học sinh được luyện tập kỹ năng sử dụng bình để chữa cháy
Kết thúc buổi tuyên truyền CBGV, nhân viên và học sinh toàn trường đã có thêm ý thức cũng như kiến thức về việc phòng chống cháy, nổ và hiểu rõ hơn nếu là một người cảnh sát  PCCC&CNCH thì sẽ làm những việc gì.
Hoạt động 3.3. Dự án thiết kế và chế tạo bình chữa cháy mini sử dụng các vật liệu dễ kiếm (hoạt động ngoại khóa: ½ ngày)
Sau khi học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa của trường tổ chức, giáo viên yêu cầu học sinh viết báo cáo kết quả thu hoạch được sau buổi ngoại đó và tiến thành triển khai dự án thiết kế và chế tạo bình chữa cháy mini sử dụng các vật liệu dễ kiếm.
Hoạt động 3.3.1. 
XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CHẾ TẠO BÌNH CHỮA CHÁY MINI (30 phút)
	Mục tiêu hoạt động:
Sau hoạt động này, HS có khả năng:
- Nêu được nguyên lí hoạt động của bình chữa cháy; 
- Xác định được nhiệm vụ dự án là chế tạo bình chữa cháy mini với các yêu cầu:
(1) Hoạt động của bình có vận dụng kiến thức hóa học.
(2) Chế tạo từ những vật liệu dễ kiếm.
(3) Có đủ thông tin về các thông số kĩ thuật như: loại vật liệu, phản ứng hóa học (nếu có), lượng chất sử dụng và tạo thành.
(4) Bình có khả năng dập tắt đám cháy nhỏ (theo mẫu) .
- Liệt kê được các tiêu chí đánh giá sản phẩm, từ đó định hướng thiết kế sản phẩm dự án.
- Khơi nguồn cảm hứng học Hóa học.
- Biết thêm ngành nghề liên quan đến lĩnh vực Hóa học. Có định hướng cho bản thân sẽ theo đuổi ngành nghề liên quan đến lĩnh vực Hóa học trong tương lai không?

	Nội dung: 
- Giáo viên cho học sinh quan sát đoạn phim ngắn về nguyên lí hoạt động của một số bình chữa cháy, từ đó hình thành ý tưởng ban đầu về sản phẩm dự án. Từ đó, giới thiệu nhiệm vụ dự án là chế tạo bình chữa cháy mini.
- Giáo viên thông báo, phân tích và thống nhất với học sinh các tiêu chí đánh giá của bình chữa cháy mini, trình bày một số thông tin về nguy cơ an toàn cháy, nổ từ đó với các yêu cầu:
·  Hoạt động của bình có vận dụng kiến thức về hóa học.
·  Chế tạo từ những vật liệu dễ kiếm.
· Có đủ thông tin về các thông số kĩ thuật như: loại vật liệu, phản ứng hóa học (nếu có), lượng chất sử dụng và tạo thành.
· Bình có khả năng dập tắt đám cháy nhỏ (theo mẫu).
Giáo viên hướng dẫn học sinh về tiến trình dự án và yêu cầu học sinh ghi nhận vào nhật kí học tập.
Bước 1. Nhận nhiệm vụ
Bước 2. Tìm hiểu kiến thức kĩ năng liên quan
Bước 3. Lập bản phương án thiết kế và báo cáo.
Bước 4. Làm sản phẩm
Bước 5. Báo cáo và đánh giá sản phẩm
Giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm tìm hiểu kiến thức và kĩ năng liên quan trước khi lập bản thiết kế sản phẩm.

	Sản phẩm:
Bảng tổng kết nguyên lí hoạt động của bình chữa cháy.
Bảng tiêu chí đánh giá bình chữa cháy mini.
Bản mô tả nhiệm vụ dự án, nhiệm vụ của mỗi thành viên, thời gian thực hiện dự án và yêu cầu về sản phẩm. (phục lục)

	Tổ chức thực hiện:
B1: Đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên cho học sinh đoạn phim ngắn về nguyên lí hoạt động của một số bình chữa cháy.










https://www.youtube.com/watch?v=bq1PMKRXdt4[image: ]
- Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm thực hiện dự án là chế tạo bình chữa cháy mini.
Nhiệm vụ: 
1. Mỗi nhóm tự lựa chọn nội dung có thể đóng kịch hoặc sáng tác một câu truyện ngắn về chủ đề bình chữa cháy, thiệt hại do cháy nổ, nguyên tắc dập tắt đám cháy, một số kỹ năng cần thiết thoát hiểm an toàn khi xảy ra hỏa hoạn....
2. Chế tạo bình chữa cháy mini từ những nguyên vật liệu dễ kiếm, có khả năng dập tắt đám cháy theo mẫu dựa trên tính chất của hợp chất chất cacbon. Thiết kế poster quảng cáo sản phẩm của nhóm mình.
B2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ
Các nhóm cử nhóm trưởng, thư ký, phân công nhiệm vụ trong dự án cho các thành viên.
B3: Lần lượt các nhóm lên báo cáo
Bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm
	TT
	Tên tiêu chí

	1
	Bình chữa cháy có nguyên lí hoạt động dựa trên việc vận dụng kiến thức hóa học

	2
	Nguyên vật liệu dễ kiếm

	3
	Bình có kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng

	4
	Bình có hình thức đẹp

	5
	Bình có hiệu quả trong việc dập tắt đám cháy nhỏ


B4: Kết luận

	Thiết bị số/ phần mềm được sử dụng Máy tính/máy tính bảng/ điện thoại có internet; máy chiếu hoặc tivi thông minh; công cụ Google search, Zalo/Messenger ; phần mềm Word, Microsoft Powerpoint để thiết kế và thuyết trình.


Hoạt động 3.3.2. Triển khai thực hiện dự án 
Nhiệm vụ 1:  TRÌNH BÀY, BẢO VỆ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ BÌNH CHỮA CHÁY MINI (45 phút)
	Mục tiêu:
Sau hoạt động này, HS có khả năng:
- Mô tả được bản thiết kế bình chữa cháy mini.
- Vận dụng các kiến thức liên quan đến hóa học để lí giải và bảo vệ cơ sở khoa học và nguyên tắc hoạt động đã lựa chọn trong phương án thiết kế bình chữa cháy.

	Nội dung:
- Học sinh làm việc nhóm để hoàn thành bản thiết kế tại nhà.
- Hướng dẫn lập phương án thiết kế:
- Mỗi thành viên nêu ý tưởng chế tạo bình chữa cháy mini. Cập nhật vào nhật kí cá nhân.
- Các thành viên thảo luận tất cả các ý tưởng của các thành viên và lựa chọn 1 ý tưởng tốt nhất. 
- Vẽ phác hoạ thiết kế của sản phẩm. Ghi rõ:
+ Chú thích từng bộ phận của sản phẩm
+ Liệt kê các nguyên vật liệu ứng với từng bộ phận, các hoá chất cần sử dụng
+ Dự kiến về kích thước, hình dáng, khối lượng, thể tích, nồng độ… vật liệu dự định sử dụng để chế tạo bình chữa cháy mini
- Trong buổi lên lớp, học sinh báo cáo phương án đã lựa chọn. Học sinh vận dụng các kiến thức và kĩ năng liên quan để bảo vệ phương án thiết kế. Giáo viên và học sinh khác phản biện. Nhóm học sinh ghi nhận nhận xét, điều chỉnh và đề xuất phương án tối ưu để tiến hành làm sản phẩm.

	Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:
– Bản thiết kế.
– Bản ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn học và các câu hỏi, ý kiến phản biện nhóm bạn.
Phương án chế tạo bình chữa cháy mini: Vẽ phác họa thiết kế của sản phẩm, ghi rõ: 
Chú thích từng bộ phận của sản phẩm: Bình phản ứng, bình chứa khí, vòi phun
Liệt kê các nguyên vật liệu ứng với từng bộ phận, các hóa chất cần sử dụng
Nguyên liệu: 
Dụng cụ: Vỏ chai nước ngọt dung tích 1,5 lít; súng bắn keo, dây truyền nước; ống hút, dây cao su, bóng bay.
Hóa chất: Bột baking soda; giấm.

	Tổ chức thực hiện
Bước 1: Tổ chức báo cáo
Giáo viên thông báo tiến trình của buổi báo cáo
- Thời gian báo cáo mỗi nhóm: 3 phút
- Thời gian đặt câu hỏi: 3 phút
- Trong khi nhóm bạn báo cáo, các bạn học sinh ghi vào vở, đặt các câu hỏi phản biện

Bước 2: Báo cáo
Các nhóm lần lượt trình bày các phương án thiết kế
Bước 3: Thảo luận
Học sinh ghi nhận và trả lời các câu hỏi phản biện từ giáo viên và học sinh.
Bước 4: Kết luận
- Giáo viên nhận xét, đánh giá phần báo cáo của các nhóm dựa trên các tiêu chí: Nội dung, hình thức, kỹ năng thuyết trình.
- Tổng hợp ý kiến điều chỉnh bản thiết kế để lựa chọn sản phẩm tối ưu.
- Thông báo nhiệm vụ hoạt động kế tiếp: Thi công sản phẩm.

	Thiết bị số/ phần mềm được sử dụng: Máy tính/máy tính bảng/ điện thoại có internet; máy chiếu hoặc tivi thông minh, ; công cụ Google search.


Nhiệm vụ 2: 
CHẾ TẠO BÌNH CHỮA CHÁY MINI THEO PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 
(45 phút)
	Mục tiêu
- Sau hoạt động này, học sinh có khả năng thi công được bình chữa cháy mini dựa trên phương án thiết kế tối ưu đã lựa chọn.
- Thử nghiệm sản phẩm và điều chỉnh.

	Nội dung
- Học sinh thi công bình chữa cháy theo nhóm.
- Giáo viên tư vấn, hỗ trợ.

	Sản phẩm
- Bình chữa cháy mini 
- Bài báo cáo quá trình và kinh nghiệm thi công bình chữa cháy (phục lục)
Poster thiết kế sản phẩm bao gồm các nội dung
+ Cấu tạo (hình vẽ)
+ Nguyên vật liệu dự kiến (có định lượng)
+ Nguyên lí hoạt động (có phương trình hóa học và lí giải việc vận dụng nguyên lí dập tắt đám cháy)

	Tổ chức thực hiện
Lập nhóm trên facebook/zalo và yêu cầu học sinh cập nhật quá trình chế tạo sản phẩm.
Hướng dẫn chế tạo và thử nghiệm sản phẩm.
Thử nghiệm lần 1
- Ghi chép đầy đủ tiến trình và kết quả.
- Đánh giá mức độ hoạt động của sản phẩm so với tiêu chí ban đầu đã đặt ra:
	TT
	Tên tiêu chí
	Đạt/ Không đạt

	1
	Bình chữa cháy có nguyên lí hoạt động dựa trên việc vận dụng kiến thức hóa học
	

	2
	Nguyên vật liệu dễ kiếm
	

	3
	Bình có kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng
	

	4
	Bình có hình thức đẹp
	

	5
	Bình có hiệu quả trong việc dập tắt đám cháy nhỏ
	


- Phần nào trong thiết kế hoạt động tốt.
- Phần nào trong thiết kế hoạt động không tốt.
- Có thể làm gì để cải tiến thiết kế của mình: Lượng chất, nồng độ, loại hóa chất, vật liệu làm bình, cách cho các hóa chất tương tác...
Lần thử nghiệm sau:
- Các cải tiến đã thực hiện.
- Đánh giá mức độ hoạt động của sản phẩm sau khi cải tiến so với những lần trước.

	Thiết bị số/ phần mềm được sử dụng: Máy tính/máy tính bảng/ điện thoại có internet; máy chiếu hoặc tivi thông minh; công cụ Google search, Zalo/Messenger ,Google classroom/ Microsoft Teams hoặc gmail; phần mềm Word, Microsoft Powerpoint để thiết kế và thuyết trình.


Kết luận vấn đề: Thiết kế bình chữa cháy mini vật liệu qua dễ kiếm.
· Dụng cụ:  
2 chai nhựa, ống hút (3 cái), bóng bay, súng bắn keo, dây cao su, ống nhựa. 
· Hóa chất: 
Giấm ăn, baking soda (NaHCO3)
· Cách tiến hành:
+ Khoanh tròn đánh dấu trên chai nhựa những điểm cần đục lỗ. 
+ Cho baking soda vào các bóng bay (1/3 bóng). Dùng dây cao su buộc bóng bay vào đầu của ống hút đã cắt một nửa. Cho các ống hút đã buộc bóng bay vào lỗ trên chai nhựa. Sau đó, dùng sung bắn keo cố định lại.
+ Cho giấm ăn vào trong chai nhựa (1/4 chai).
+ Đục lỗ ở nắp chai. Sau đó, luồn ống nhựa qua và dùng keo cố định lại. Nắp phần nắp chai vừa gắn ống vào chai
+ Đục lỗ nhỏ ở chai nhựa thứ hai. Sau đó gắn vào đầu còn lại của ống nhựa
+ Để sử dụng dốc phần baking soda trong các bóng bay xuống. Lúc này giấm ăn tác dụng với baking soda và xảy ra phản ứng hóa học:
CH3COOH   + NaHCO3     → CH3COONa   + CO2   + H2O
+ Để dập tắt đám cháy thì mở nắp chai nhựa thứ hai. Lúc này khí CO2 thoát ra và đám cháy dập tắt (vì khí CO2 không duy trì sự cháy).
Chú ý: Khi đục lỗ cần chú ý sao cho ống hút khít vào chỗ gắn ống nhựa.

Các nhóm chế tạo sản phẩm
Nhiệm vụ 3: 
TRÌNH BÀY SẢN PHẨM “BÌNH CHỮA CHÁY MINI” VÀ THẢO LUẬN (45 phút)
	Mục tiêu: 
- Trình bày cách vận hành và thao tác được trên bình chữa cháy mini
- Trao đổi, thảo luận để làm rõ sản phẩm, góp ý và điều chỉnh để hoàn thiện sản phẩm.
- Đề xuất các ý tưởng cải tiến sản phẩm
- Học sinh hình thành kỹ năng thuyết trình và phản biện kiến thức liên quan.

	Nội dung
- Các nhóm trưng bày sản phẩm trước lớp. (phục lục)
- Các nhóm lần lượt báo cáo sản phẩm và trả lời câu hỏi của giáo viên và các nhóm bạn.
- Học sinh giải thích sự thành công hoặc thất bại của sản phẩm và đề xuất phương án cải tiến.

	Sản phẩm
- Bản đề xuất cải tiến bình chữa cháy mini.
- Hồ sơ học tập hoàn chỉnh của dự án “Bình chữa cháy mini”.

	Tổ chức thực hiện
- Bước 1: Nhóm trình bày về:
+ Tiến trình thi công sản phẩm 
+ Kết quả các lần thử nghiệm
+ Phương án thiết kế cuối cùng
+ Cách sử dụng bình chữa cháy
+ HS sử dụng bình chữa cháy để dập tắt một đám cháy nhỏ ở sân trường một cách an toàn..
+  GV và HS ghi nhận vào phiếu đánh giá bình chữa cháy mini cho các nhóm.
- Bước 2: Thảo luận
+ Sau mỗi phần báo cáo của các nhóm có câu hỏi phản biện của các nhóm bạn.
+ Thảo luận về các vấn đề gặp phải khi tiến hành thực nghiệm, đề xuất các biện pháp cải tiến sản phẩm
- Bước 3: Đánh giá
+ Giáo viên chấm điểm theo các tiêu chí đã thống nhất.
+ Các nhóm tự chấm điểm 2 nhóm còn lại.
+ Bình chọn sản phẩm yêu thích nhất
Bước 4: Điều chỉnh
Giáo viên nhận xét, đánh giá các bài báo cáo, chuẩn hóa các kiến thức liên quan.

	Thiết bị số/ phần mềm được sử dụng: Máy tính/máy tính bảng/ điện thoại có internet; máy chiếu hoặc tivi thông minh; công cụ Google search.


Học sinh trưng bày sản phẩm[image: ][image: ]
Hoạt động 3.4: Tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền công tác phòng chống chảy, nổ”
	Mục đích: 
Nhằm tạo nhiều sân chơi để học sinh được trải nghiệm nhiều hơn, được phát huy những năng khiếu khác của mình, hứng thứ với môn học và đồng thời định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Qua cuộc thi hi vọng sẽ giúp các em có được cái nhìn đúng đắn hơn trong công tác PCCN, tuyên truyền PCCN trong trường học, gia đình, trong dân cư. 

	Nội dung:
Các thông điệp, các bài tuyên truyền, các mẩu truyện tranh, các tình huống, các hình vẽ… về PCCN.

	Sản phẩm: 
Hoàn thành bài thi “Tuyên truyền công tác phòng chống chảy, nổ”

	Tổ chức hoạt động:
- Các lớp chọn một trong các nội dung sau: Các thông điệp, các bài tuyên truyền, các mẩu truyện tranh, các tình huống, các hình vẽ… về PCCN.
- Các lớp có thời gian hoàn thành 1  trong vòng 1 tuần.
- Chọn những sản phẩm xuất sắc nhất để giới thiệu trên trang đoàn trường để phổ biến rộng rãi đến toàn thể học sinh và mọi người dân được biết.

	Thiết bị số/ phần mềm được sử dụng: Máy tính/máy tính bảng/ điện thoại có internet; máy chiếu hoặc tivi thông minh; công cụ Google search.


Một số hình ảnh của học sinh tham dự cuộc thi[image: ]
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Công tác PCCN ở trường THPT Hà Huy Tập: Đã chuẩn bị các bình chữa cháy ở các điểm cầu thang của các tòa nhà, các biển báo chỉ dẫn lối thoát hiểm 


4. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
4.1. Hình thức đánh giá 
- Đánh giá định tính:
      + Giáo viên đánh giá sơ bộ về hiệu quả của dự án thông qua phiếu phản hồi của học sinh sau khi thực hiện dự án này. 
      + Giáo viên đánh giá so sánh giữa các lớp thực hiện dự án và không thực hiện dự án này qua phiếu điều tra.
      + Giáo viên đánh giá  từng thành viên và của các nhóm trong suốt quá trình thực hiện dự án thông qua phỏng vấn, quan sát, theo dõi quá trình thực hiện các công việc của dự án.
        - Đánh giá định lượng: Qua các tiêu chí cụ thể và qua bài kiểm tra 15 phút (bài tập trắc nghiệm có các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao).
4.2. Công cụ đánh giá bao gồm 
- Bài kiểm tra 15 phút (thực hiện trên phần mềm azota).
- Bảng các tiêu chí đánh giá cả nhóm (do giáo viên đánh giá).
- Phiếu đánh giá các thành viên trong nhóm (do nhóm trưởng đánh giá).
- Sổ theo dõi dự án (do nhóm trưởng đánh giá chéo nhau)
- Phiếu phản hồi của học sinh sau khi thực hiện dự án (giáo viên tổng hợp)

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút
 Học sinh vào link bài tập azota sau để làm: https://azota.vn/de-thi/1qtvvm


Mức độ nhận biết
Câu 1. Sự cháy được hình thành bởi những yếu tố nào?
A. Chất oxi hóa, chất cháy, nguồn nhiệt. 
B. Chất oxi hóa, chất khử, nguồn nhiệt. 
C. Chất oxi hóa, chất cháy, ánh sáng. 
D. Chất oxi hóa, chất khử, chất cháy. 
Câu 2. Nhiệt độ ngọn lửa phản ánh mức độ gì của phản ứng đốt cháy?
A.  Thu nhiệt.                                           B. Tỏa nhiệt
C. Nhanh.                                                 D. Chậm.
Câu 3. Bình chữa cháy bằng khí chữa cháy hiệu quả ở khu vực nào?
A. Ngoài trời.                                             B. Nơi có gió.
C. Nơi kín gió.                                           D. Trong phòng thoáng.
Câu 4. Một đám cháy có thể để ngăn ngừa hoặc dập tắt bằng cách loại bỏ hoặc làm suy yếu yếu tố nào sau đây? 
A. Chất oxi hóa                   B. Chất khử           C. Chất lỏng         D. Chất khí 
Mức độ 2: Thông hiểu
Câu 5. Việc làm nào sau đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng khí gas trong gia đình?
A. Khóa van an toàn sau mỗi lần sử dụng.
B. Thường xuyên vệ sinh bếp và khu vực nấu ăn.
C. Trang bị thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas.
D. .Để bình gas gần các bếp lửa.
Câu 6.  Khi phát hiện cháy, em cần thực hiện các động tác theo trình tự nào dưới đây:
A. Hô to: Cháy! Cháy! Cháy!, cúp cầu dao điện, tham gia chữa cháy, đồng thời gọi điện thoại báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
B. Gọi điện thoại báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, cúp cầu dao điện, hô to: Cháy! Cháy! Cháy!, tham gia chữa cháy.
C. Hô to: Cháy! Cháy! Cháy!, cúp cầu dao điện, đồng thời gọi điện thoại báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
D. Cúp cầu dao điện, tham gia chữa cháy.
Câu 7. Đối với các đám cháy hợp kim dễ cháy chúng ta nên dùng gì để dập tắt?
A. Dùng nước.                            B. Dùng bình cứu hỏa dạng khí nén, CO2.                                     
C. Dùng cát.                               D. Dùng bình cứu hỏa dạng bột NaHCO3.
Mức độ 3: Vận dụng
Câu 8. Khi đang ở trên tầng 18 của chung cư, mà ở tầng 17 bị cháy không thể xuống phía dưới được, em sẽ làm gì?
A. Nhảy xuống
B.  Cố chạy xuống
C. Chạy lên trên tầng cao nhất, dùng khăn ướt bịt mũi và gọi điện để lực lượng Cảnh sát PCCC ứng cứu.
D. Ở trong phòng căn hộ đóng kín cửa lại
Câu 9. Ban đêm khi đang ngủ thì phát hiện có mùi khí gas bên trong nhà mình. Theo em cần xử lí thế nào là đúng nhất? 
A. Dùng quạt điện thổi khí gas ra ngoài.
B. Mở của thông thoáng gió, khóa bình gas, không bật các thiết bị tiêu thụ điện 
C. Để thế rồi ngủ tiếp, sáng hôm sau gọi người đến kiểm tra.  
D. Dùng bật lửa kiểm tra khu vực bình gas sau đó khóa bình gas lại. 
Mức độ 4: Vận dụng cao
Câu 10. Với các biện pháp sau đây, biện pháp nào phòng ngừa cháy nổ
a,  Không bật lửa ở nơi có chất dễ cháy, không đốt lửa trong rừng, không đốt rác bừa bãi.
b, Vứt que diêm cháy dở, tàn lửa vào chất gây cháy.
c, Có cột chống sét đúng quy định.
d, Sử dụng bàn là, bếp điện, máy sấy... nhưng quên tắt thiết bị.
e, Không lưu trữ nhiều xăng, dầu, cồn đốt, bình khí nén trong nhà và gần khu dân cư.
A. a, b, e.               B. a, c, d              C. a, b, e              D. a, b, c, d.


CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích nghiên cứu
	Đánh giá hiệu quả của thiết kế các hoạt động giáo dục thông qua Hóa học trong phòng chống cháy, nổ nhằm khơi nguồn học tập, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT.
3.2. Tiến hành thí nghiệm
3.2.1. Đối tượng thực nghiệm
- Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm với 6 đối tượng:
	+ Lớp đối chứng: 10T3, 10A1, 10D2.
	+ Lớp thực nghiệm: 10T1, 10A3, 10D1 (Dạy với giáo án thực nghiệm có sử dụng các phương pháp dạy học tích cực khác nhau nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh, gây hứng thú giờ học).
3.2.2. Kiểm tra, thu nhận và xử lý kết quả
	Chúng tôi đã kiểm tra và thu nhận kết quả như sau: 
Bảng 7: Định hướng nghề nghiệp của HS lớp TN trước và sau khi học chuyên đề. (lớp 10T1, 10A3, 10D1)
Trong đó : Chưa đạt: 0-4 điểm, Đạt: 5-7 điểm, Tốt: 8-10 điểm
	Tiêu chí
	Tiêu chí thể hiện ĐHNN
	Đánh giá mức độ ĐHNN
	Ghi chú

	
	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt
	

	
	
	Trước
(%)
	Sau
(%)
	Trước
(%)
	Sau
(%)
	Trước
(%)
	Sau
(%)
	

	1
	Khả năng nhận ra sở thích, đam mê của bản thân
	59
	25
	34
	55
	7
	20
	

	2
	Khả năng, giá trị của bản thân (tôi là ai)- nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
	45
	13
	47
	57
	8
	30
	

	3
	Mức độ hiểu biết về ngành nghề.
	64
	32
	31
	40
	5
	28
	

	4
	Sự lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân.
	46
	29
	39
	45
	15
	26
	

	5
	Vạch ra kế hoạch tương lai để thực hiện ngành nghề đã lựa chọn.
	25
	12
	58
	54
	17
	34
	


[image: ]

Biểu đồ: Quan sát định hướng nghề nghiệp của HS
 lớp TN 10T1 trước và sau khi học chuyên đề.
Bảng 8: Định hướng nghề nghiệp của HS lớp ĐC (10T3, 10A1, 10D2) và lớp TN (10T1, 10A3, 10D1)

	Tiêu chí
	Tiêu chí thể hiện
 ĐHNN
	Đánh giá mức độ ĐHNN
	Ghi chú

	
	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt
	

	
	
	TN
(%)
	ĐC
(%)
	TN
(%)
	ĐC
(%)
	TN
(%)
	ĐC
(%)
	

	1
	Khả năng nhận ra sở thích, đam mê của bản thân
	25
	46
	55
	40
	20
	14
	

	2
	Khả năng, giá trị của bản thân (tôi là ai)- nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
	13
	30
	57
	59
	30
	11
	

	3
	Mức độ hiểu biết về ngành nghề.
	32
	35
	40
	45
	28
	20
	

	4
	Sự lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân.
	29
	30
	45
	51
	26
	19
	

	5
	Vạch ra kế hoạch tương lai để thực hiện ngành nghề đã lựa chọn.
	12
	27
	54
	45
	34
	28
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Biểu đồ: Quan sát định hướng nghề nghiệp của HS lớp TN và lớp ĐC.
· Tổng hợp số liệu thống kê kết quả kiểm tra 45 phút của lớp đối chứng và thực nghiệm khi dạy học thông qua các hoạt động trong chuyên đề Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ (Số lượng và tỷ lệ %).
- Chấm theo thang điểm 10
- Phân loại theo 4 nhóm: Nhóm giỏi (đạt điểm >= 9); nhóm khá (đạt điểm từ 7 đến dưới 9); nhóm trung bình (đạt điểm: 5 đến dưới 7); nhóm yếu kém (điểm dưới 5).
*Bảng 1 : Số liệu thống kê kết quả kiểm tra 45 phút của các lớp khi không học chuyên đề Hóa học trong việc PCCN (Số lượng và tỷ lệ % )
	Lớp
	SL
HS
	Điểm giỏi
	Điểm khá
	Điểm TB
	Điểm Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10A1
	43
	7
	16,67
	17
	39,53
	14
	32,17
	5
	11,63

	10D2
	46
	5
	10,87
	14
	30,43
	21
	45,65
	6
	13,05

	10T3
	48
	15
	31,25
	18
	37,5
	11
	22,92
	4
	8,33

	Tổng
	137
	27
	19,71
	49
	35,77
	46
	33,57
	15
	10,95


* Bảng 2 : Số liệu thống kê kết quả kiểm tra 45 phút của các lớp học chuyên đề Hóa học trong việc PCCN ( Số lượng và tỷ lệ % )
	Lớp
	SL
HS
	Điểm giỏi
	Điểm khá
	Điểm TB
	Điểm Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10A3
	48
	14
	29,17
	22
	45,83
	8
	16,67
	4
	8,33

	10D1
	46
	10
	21,74
	20
	41,48
	11
	23,91
	5
	10,87

	10T1
	44
	23
	52,27
	15
	34,09
	4
	9,09
	2
	4,55

	Tổng
	138
	47
	34,06
	57
	41,3
	23
	16,67
	11
	7,97




Biểu đồ: khảo sát điểm 45 phút chủ đề “Sự ăn mòn kim loại” của HS lớp 12 THPT Hà Huy Tập năm học 2020 – 2021

Biểu đồ: Kết quả kiểm tra 45 phút của lớp đối chứng và thực nghiệm của HS
 lớp 10 trường THPT Hà Huy Tập năm học 2021-2022
Qua biểu đồ chúng ta thấy điểm giỏi và điểm khá trong hiểu biết về phòng chống cháy, nổ của lớp thực nghiệm cao hơn hẳn lớp đối chứng, trong khi đó điểm trung bình và điểm yếu giảm đáng kể. 
Bảng 10: Khi dạy học thông qua chuyên đề Hóa học trong phòng chống cháy, nổ (lớp đối 10T3, 10A1, 10D2; lớp thực nghiệm 10T1, 10A3, 10D1).
	Lớp
	Sĩ số
	Số học sinh hứng thú với môn học (%)
	Số học sinh có thái độ bình thường với môn học (%)
	Số học sinh không hứng thú với môn học (%)

	10A1
	43
	56
	25
	19

	10A3
	48
	78
	15
	7

	10D1
	42
	75
	15
	10

	10D2
	46
	47
	30
	23

	10T1
	44
	83
	14
	3

	10T3
	48
	68
	19
	13



Biểu đồ: Khảo sát hứng thú học tập môn học Hóa học của HS lớp 10 
THPT Hà Huy Tập năm học 2021 - 2022
3.3. Nhận xét, đánh giá kết quả thực nghiệm
- Căn cứ vào việc phân tích kết quả học tập qua sản phẩm và quá trình học tập của HS chúng tôi nhận thấy rằng: 
+ Hầu hết học sinh đều rất hứng thú, chăm chỉ nghe giảng và tham gia tích cực vào hoạt động học tập. 
+ So với trước khi TN thì sau TN học sinh đã phát triển được một số năng lực và kĩ năng như: năng lực hợp tác, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng đọc tài liệu, kĩ năng sử dụng các phần mềm máy tính….
+ Học sinh đã cùng nhau xây dựng và hoàn thiện được sản phẩm có hình thức đẹp mắt, chất lượng, bố cục rõ ràng, chi tiết trong đó nêu bật được vấn đề cần giải quyết. Sản phẩm học sinh làm ra đều gắn liền với thực tiễn từ đó đem lại cho các em hứng thú trong học tập và giúp các em thấy được ý nghĩa của việc học luôn gắn liền với thực tiễn. 
+ Học sinh đã vận dụng được các kiến thức và kĩ năng liên môn để giải quyết vấn đề đặt ra tốt và mang tính sáng tạo cao. 
- Căn cứ vào bảng kiểm quan sát và phiếu tự đánh giá của học sinh chúng tôi có kết luận như sau: 
 + Điểm TB quan sát được của HS về phòng chống cháy, nổ cho kết quả khác nhau là học sinh ở lớp TN có điểm cao hơn so với học sinh lớp ĐC. 
+ Điểm TB quan sát được của HS lớp TN trước khi tiến hành dạy TN thấp hơn sau khi tiến hành dạy TN. Cụ thể trước khi thực nghiệm hầu hết ĐHNN của học sinh mới ở mức đạt nhưng sau khi tiến hành dạy TN thì ĐHNN của học sinh đã phát triển theo hướng tích cực ở mức tốt và rất tốt. 
+  So với lớp ĐC thì ở lớp TN học sinh đã mạnh dạn và tự tin khi đánh giá bản thân, các em đã khám phá ra sở thích, đam mê và nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân sau khi tham gia hợp tác làm việc nhóm cũng như tham gia các hoạt động học tập cùng nhau. 
+  Học sinh ở lớp TN sau khi được học thông qua chuyên đề Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ đã có thêm kiến thức về một số ngành nghề liên quan đến bài học, sau buổi học các em cũng đã tự tìm hiểu thêm thông tin về những ngành nghề mà các em thấy hứng thú.  
+  Về việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân chúng tôi nhận thấy HS ở lớp TN đã có tiến bộ hơn khi lựa chọn được những ngành nghề phù hợp với bản thân so với lớp ĐC. Điều này có thể được lí giải là do các HS lớp ĐC vẫn còn mông lung trong việc tự đánh giá bản thân để đưa ra quyết định lựa chọn nghề phù hợp. 
+  Từ việc có những lựa chọn nghề phù hợp với bản thân thì việc HS lập được kế hoạch để thực hiện được những ngành nghề đã lựa chọn trong tương lai của HS lớp TN cũng tốt hơn so với HS lớp ĐC. 
Dựa trên các kết quả TNSP và thông qua việc xử lí số liệu TNSP, chúng tôi nhận thấy chất lượng học tập của HS các lớp TN cao hơn các lớp ĐC. Điều này được thể hiện ở: 
- Đồ thị cột biểu diễn kết quả bài kiểm tra: Tỉ lệ % HS đạt điểm khá, giỏi ở các lớp TN cao hơn tỉ lệ % HS đạt điểm khá, giỏi ở các lớp ĐC. Ngược lại, tỉ lệ % HS đạt điểm yếu kém, trung bình ở các lớp ĐC cao hơn tỉ lệ % HS đạt điểm khá, giỏi ở các lớp TN. Từ đó ta thấy, phương án TN đã có tác dụng phát triển năng lực nhận thức, trình độ của HS giúp làm giảm tỉ lệ yếu kém, trung bình và tăng tỉ lệ khá, giỏi. Điều này cho thấy, chất lượng học tập của lớp TN tốt hơn so với lớp ĐC và cũng  cho thấy HS lớp TN có nhận thức tốt hơn và đáp ứng các tiêu chí của bài kiểm tra tốt hơn so với HS lớp ĐC. 
Như vậy, qua những đánh giá trên chúng tôi có thể đưa ra kết luận: Việc dạy học thông qua chuyên đề Hóa học trong phòng chống cháy, nổ có hiệu quả trong việc gây hứng thú học tập, yêu thích môn Hóa học, nâng cao chất lượng học tập của học sinh và đặc biệt nó góp phần giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT.

PHẦN III: KẾT LUẬN
I. Kết luận 
 Sau khi áp dụng tương đối đầy đủ, khai thác một cách triệt để với các phương pháp dạy học khác nhau thông qua chuyên đề Hóa học trong phòng chống cháy, nổ đã mang những hiệu quả nhất định:
· Chúng tôi thấy học sinh yêu thích các tiết học hơn, các em thích tìm tòi, tìm hiểu những vấn đề xung quanh về vấn đề cháy nổ và trao đổi lại cho giáo viên về những phát hiện đó. Các em đã có ý thức hơn trong vấn đề phòng chống cháy, nổ.  Nhận thức rõ về việc phòng chống cháy, nổ là không của riêng một tổ chức nào mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Các em đã có những việc làm, những hành động cụ thể như không vứt rác, đốt rác bừa bãi, không để các chất dễ cháy, nổ ở những khu vực dễ xảy ra cháy, biết tuyên truyền tới những người thân trong gia đình và những người xung quanh về việc nâng cao ý thức PCCC như không vứt các vật dụng dễ cháy vào nơi dễ cháy, sử dụng hợp lí các đồ dùng trong gia đình. Và điều quan trọng nhất sau khi áp dụng đề tài này là các em đã có đủ những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà khi nếu có cháy xảy ra thì có thể bảo vệ bản thân và giúp những người khác để hạn chế thấp nhất các thiệt hại về người và của.
· Học sinh có được nhiều cơ hội thể hiện mình, được hoạt động, được phát triển năng lực, từ đó giúp các em học tập tốt hơn, tích cực hơn có hứng thú học tập đối với bộ môn Hóa Học hơn và đặc biệt qua bài học, các trải nghiệm các em có thêm những thông tin về ngành Hóa học, khơi dậy niềm đam mê, hứng thú với các ngành nghề Hóa học như cảnh sát PCCN&CNCH, kỹ thuật viên nghiên cứu Hóa học hay là những bạn có kỹ năng truyền đạt thông tin, giao tiếp tốt, kiến thức chuyên môn tốt thì làm giáo viên hoặc giảng viên chuyên giảng dạy môn Hóa học…ngành Hóa học là một ngành khá nhiều tiềm năng cơ hội việc làm.
II. Kiến nghị 
Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài chúng tôi có một vài khuyến nghị: 
1. Đối với nhà trường và giáo viên 
- Nhà trường nên tạo nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí thời gian hợp lí để cho giáo viên và học sinh tham gia được nhiều các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động giáo dục trải nghiệm, các sân chơi bổ ích, lành mạnh, các cuộc thi nhằm giúp các em rèn luyện các kĩ năng cơ bản.   
- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ lưỡng về các bài học và chuyên đề bộ môn Hóa học để giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Trong quá trình học tập nên động viên, khuyến khích, giúp đỡ và hỗ trợ học sinh xây dựng kế hoạch, hoàn thành các dự án học tập. 
- Bên cạnh đó, các giáo viên nên trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp để khắc phục những điểm còn hạn chế trong quá trình dạy học. Không chỉ dạy kiến thức để học sinh thi mà phải dạy cả những kiến thức liên quan đến thực tế cuộc sống; không chỉ dạy lý thuyết mà còn dạy kỹ năng thực hành; lồng ghép dạy chữ với dạy người, giúp học sinh rèn luyện một số kỹ năng mềm rất cần thiết cho cuộc sống hiện đại ngày nay, định hướng nghề nghiệp trong tương lai phù hợp với bản thân.
- Cần nâng cao tiềm lực về kiến thức hóa học cũng như  kỹ năng sử dụng các thiết bị, kĩ thuật và phương pháp dạy học hiện đại để dạy học.
2. Đối với học sinh 
Phải xác định được tầm quan trọng của việc học trong việc phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp của bản thân. Trong quá trình học tập nên tích cực, sáng tạo khi tham gia các hoạt động học tập, luôn có tinh thần hợp tác và học hỏi từ mọi người xung quanh.
		Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                  Vinh, ngày  16  tháng  4  năm 2022
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PHỤ LỤC


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút (20 câu TN và 3 câu tự luận)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	TN
	TL
	

	1
	Sơ lược về phản ứng cháy nổ
	Phản ứng cháy, nổ
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	17%

	
	
	Nhiệt độ chớp nháy, nhiệt độ ngọn lửa, nhiệt độ tự bốc cháy
	1
	1
	
	
	2
	
	7,5

	2
	Hóa học về phản ứng cháy, nổ
	Biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học
	1
	1
	
	
	3
	
	21%

	
	
	Tốc độ phản ứng cháy và tốc độ “phản ứng hô hấp”
	2
	1
	
	
	3
	
	

	3
	Phòng chống cháy nổ
	Nguy cơ cháy nổ
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	51,5

	
	
	Biện pháp phòng ngừa cháy nổ
	1
	1
	
	
	3
	
	

	
	
	Dấu hiệu nhận biết cháy nổ
	1
	
	
	
	1
	
	

	
	
	Nguyên tắc và quy trình chữa cháy
	2
	1
	
	
	3
	
	

	Tổng
	
	
	10
	8
	3
	2
	20
	3
	23

	Tỉ lệ %
	35
	28
	23,5
	13,5
	
	
	



Đề 1.
Mức độ nhận biết
Câu 1. Trong một phòng kín, phần trăm thể tích oxygen không khí giảm 18% thì tốc độ “phản ứng hô hấp” như thế nào so với điều kiện bình thường?
A. Tăng.                  B. Giảm.             C. Không thay đổi.       D. Không xác định.
Câu 2. Bình chữa cháy bằng bột không hiệu quả với đám cháy nào?
A. Chất lỏng.	         B. Chất khí.
C. Chất rắn.	         D. Các kim loại đang nóng đỏ, thiết bị điện tử.
Câu 3.	Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy là của ai?
A. Cảnh sát PCCC.
B. Lực lượng dân phòng.
C. Lực lượng PCCC chuyên ngành.
D. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.
Câu 4. Khi xảy ra cháy, điện thoại cho lực lượng cảnh sát PCCC theo số điện thoại nào?
A. 113.	B. 114.	C. 115.	D. 116.
Câu 5:	Phản ứng cháy là
A. phản ứng oxi hóa – khử có tỏa nhiệt và phát sáng.
B. phản ứng oxi hóa – khử có tỏa nhiệt.
C. phản ứng oxi hóa – khử có thu nhiệt và phát sáng.
D. phản ứng oxi hóa – khử có tthu nhiệt.
Câu 6.	Để phản ứng cháy xảy ra cần có những yếu tố nào?
A. Chất cháy, chất oxi hóa, nguồn nhiệt.	
B. Chất cháy,chất khử, nguồn nhiệt.
C. Chất cháy, chất oxi hóa, chất khử.	
D. Chất khử,chất oxi hóa, nguồn nhiệt.
Câu 7.	Em hãy cho biết các dấu hiệu nhận biết đám cháy?
A. Khói, mùi và ngọn lửa, tiếng nổ.	
B. Khói, mùi sản phẩm cháy, ánh sáng.
C. Ngọn lửa, tiếng nổ, ánh sáng.	
D. Tiếng nổ, mùi, ánh sáng.
Câu 8.	Nhiệt độ tự bốc cháy càng thấp thì khả năng gây cháy như thế nào?
A. Cao.                 B. Thấp.	           C. Bình thường.        D. Không xác định.
Câu 9.	Khi đốt xăng thì phản ứng
A. thu nhiệt.            B. tỏa nhiệt.     C. Cân bằng.          D. không xác định.
Câu 10. Phản ứng cháy nổ kèm theo
A. sự giải phóng năng lượng lớn và tốc độ phản ứng nhanh.
B. sự giải phóng năng lượng nhỏ và tốc độ phản ứng nhanh.
C. sự giải phóng năng lượng lớn và tốc độ phản ứng chậm.
D. sự giải phóng năng lượng nhỏ và tốc độ phản ứng chậm.
Mức độ thông hiểu
Câu 11. Khi nồng độ oxy giảm thì tốc độ phản ứng cháy
A. Tăng.               B. Giảm.	         C. Không thay đổi.       D. Không xác định.
Câu 12. Nổ nồi áp suất khi đun nấu là hiện tượng nổ
A. vật lí.              B. hóa học.       C. sinh học.	              D. hạt nhân.
 Câu 13. Nổ quả bóng bay do bơm quá căng là hiện tượng nổ
A. Vật lí.                B. Hóa học.       C. Sinh học.              D. Hạt nhân.
Câu 14. Phương tiện PCCC gồm những loại phương tiện nào?
A. Bình chữa cháy
B. Hệ thống báo cháy tự động
C. Hệ thống chữa cháy tự động
D. Phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ, phương tiện thô sơ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.
Câu 15. Đối với các đám cháy bằng xăng, dầu chúng ta nên dùng gì để dập tắt?
A. Nước, cát.	                               B. Cát, bình cứu hỏa.
C. Bình cứu hỏa, nước.                                      D. Nước, chăn ẩm.
Câu 16. Những việc làm nào trong đời sống có thể dẫn đến xảy ra cháy nổ?
A. Hàn cắt kim loại phát sinh ra lửa, đốt vàng mã, thắp hương, đốt nến, nấu ăn ở gần các vật liệu dễ cháy.
B. Không lưu trữ xăng dầu, các hóa chất dễ cháy nổ trái phép.
C. Tắt bàn là, bếp điện, máy sấy… sau khi sử dụng.
D. Sắp xếp các chất cháy đúng quy định.
Câu 17. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng khí gas trong gia đình, em sẽ phải làm gì?
A. Sử dụng bình gas gần các thiết bị điện.              
B. Để bình gas gần bếp lửa.
C. Khóa van an toàn sau mỗi lần sử dụng.  
    D. Để van an toàn sau mỗi lần sử dụng
Câu 18. Khi bị cháy ở nhà cao tầng hoặc khu chung cư thì em sẽ thoát nạn như thế nào?
A. Chạy lên sân thượng.
B. Chạy xuống bằng cầu thang máy.
C. Chạy xuống bằng cầu thang bộ theo biển chỉ dẫn thoát nạn trong tòa nhà.
D. Ở trong phòng đóng kín cửa lại.
Mức độ vận dụng
Câu 19. Phản ứng đốt cháy cảbon trong than đá: 
 
Biến thiên enthalpy (∆rHﹾ298)của phản ứng là biết các giá trị nhiệt tạo thành là
	Chất
	C(s)
	O2 (g)
	CO2 (g)

	∆fHﹾ298
	0
	0
	-394


A. -394 kJ                        B. -197 kJ                 C. +394 kJ            D. + 197 kJ
Mức độ vận dụng cao
Câu 20. Với các biện pháp sau đây, biện pháp nào hiệu quả để dập tắt đám cháy trong phòng thí nghiệm?
a, Ngắt toàn bộ hệ thống điện.
b, Đưa toàn bộ hóa chất chưa bị cháy ra ngoài chú ý sự nguy hiểm và độc hại của chúng.
c, Căn cứ vào các hóa chất có mặt chủ yếu trong phòng thí nghiệm mà sử dụng các phương tiện, chất chữa cháy phù hợp.
d, Gọi đội PCCC chuyên nghiệp nếu đám cháy có nguy cơ lan rộng, ngoài tầm kiểm soát.
e, Để thế và chạy đi tìm người đến giúp đỡ
A. a, b, c,.	B. a, c, d.	C. a, b, e.	D. a, b, c, d.
II. Tự luận (3 điểm)
Câu 1. (2 điểm) a, Có nên dùng nước để dập tắt một đám cháy do chập điện mà chưa được cắt nguồn điện hay không? 
b, Tại sao đun bếp than tổ ong trong phòng ngủ để sưởi ấm có thể gây hôn mê, bại não?
Câu 2. (1 điểm) Năm 2007, tại một phân xưởng sản xuất bột mì ở tỉnh Bình Dương đã xảy vụ nổ lớn khiến 5 công nhân bị bỏng nặng. Vụ nổ xảy ra sau khi các công nhân hàn để bảo trì  lại bể chứa bột mì. Hiện tượng này có phải nổ bụi không? Giải thích.
HƯỚNG DẪN CHẤM  VÀ ĐÁP ÁN
Câu 1: (2 điểm) 
a, (1 điểm) Không dùng nước để dập tắt các đám cháy do chập điện mà chưa được cắt nguồn điện do trong nước tự nhiên có chứa các chất điện li sẽ dẫn điện, gây nguy hiểm cho chính người chữa cháy.  
b, (1 điểm) Đun bếp than tổ ong thì sinh ra khí CO. Mà CO có khả năng kết hợp hemogiobin trong hồng cầu, làm giảm khả năng vận chuyển O2. Con người sẽ bị bất tỉnh sau vài giây và tử vong sau vài phút nếu hít thở không khí có chứa 1,28% thể tích khí CO.
Câu 2. (0,25 điểm) Năm 2007, tại một phân xưởng sản xuất bột mì ở tỉnh Bình Dương đã xảy vụ nổ lớn khiến 5 công nhân bị bỏng nặng. Vụ nổ xảy ra sau khi các công nhân hàn để bảo trì  lại bể chứa bột mì. Hiện tượng này có phải nổ bụi. 
(0,75 điểm) Vì: bột mì dạng hạt mịn. Khi bốc cháy nhanh của các hạt bụi mịn phân tán trong không khí bên trong một không gian hạn chế, tạo ra sóng xung kích. Con người bị thương bởi áp suất cao, các vật thể và mảnh vụn bay trong vụ nổ cũng như thiệu ứng sóng xung kích của nó. Sự nóng tỏa ra có thể gây cháy và bỏng da nghiêm trọng nếu không được bảo vệ. sự giảm đột ngột oxygen trong không gian nổ có thể gây ra ngạt khí 
Đề 2.
Mức độ nhận biết
Câu 1. Đối với các đám cháy kim loại chúng ta nên dùng gì để dập tắt?
A. Nước.	                      B. Bình chữa cháy dạng bột NaHCO3.
C. Bình chữa cháy chứa khí nén CO2.      D. Cát.
Câu 2. Khi nồng độ oxy tăng thì tốc độ phản ứng cháy
A. Tăng.	                     B. Giảm.	
C. Không thay đổi.	                     D. Không xác định.
Câu 3.	Cách sử dụng bình chữa cháy bằng bột như thế nào?
A. Lắc bình, rút chốt, hướng vòi phun vào ngọn lửa sau đó bóp còi.
B. Ném cả bình vào đám cháy.
C. Đứng tại chỗ phun chất chữa cháy.
D. Khi phun chữa bình thẳng đứng.
Câu 4.	Khi xảy ra cháy, điện thoại cho lực lượng cảnh sát PCCC theo số điện thoại nào?
A. 113.                            B. 114.	C. 115.	D. 116.
Câu 5.	Phản ứng nổ là phản ứng xảy ra
A. tốc độ rất lớn kèm theo tăng thể tích đột ngột và tỏa lượng nhiệt rất lớn.
B. tốc độ rất chậm kèm theo tăng thể tích đột ngột và tỏa lượng nhiệt rất lớn.
C. tốc độ rất lớn kèm theo tăng thể tích đột ngột và thu nhiệt.
D. tốc độ rất lớn kèm theo giảm thể tích đột ngột và tỏa lượng nhiệt rất lớn.
Câu 6. Nổ săm lốp khi bơm quá căng là hiện tượng nổ
A. vật lí.	B. hóa học.	C. sinh học.	D. hạt nhân.
Câu 7. Khi đốt cồn thì phản ứng
A. thu nhiệt.	B. tỏa nhiệt.	
C. Cân bằng.	D. không xác định.
Câu 8. Phản ứng cháy xảy ra với ba dấu hiệu đặc trưng là
A. Có phản ứng hóa học xảy ra, tỏa nhiệt, phát sáng.
B. Có phản ứng hóa học xảy ra, thu nhiệt, phát sáng.
C. Có phản ứng hóa học xảy ra, tỏa nhiệt, ngọn lửa.
D. Có phản ứng hóa học xảy ra, thu nhiệt, ngọn lửa.
Câu 9. Nổ bom mìn là hiện tượng nổ
A. vật lí.	B. hóa học.	C. sinh học.	D. hạt nhân.
Câu 10. Với chất cháy là nhiên liệu, phản ứng đốt cháy thường kèm
A. Tỏa nhiệt mạnh, nhiệt độ ngọn lửa cao.
B. Tỏa nhiệt thấp, nhiệt độ ngọn lửa cao.
C. Thu nhiệt mạnh, nhiệt độ ngọn lửa cao.
D. Thu nhiệt thấp, nhiệt độ ngọn lửa cao.
Mức độ thông hiểu
Câu 11.Em hãy cho biết hành vi nào sau đây không vi phạm quy định về PCCN
A. Gọi điện thoại khi đang đổ xăng.
B. Không trang bị bình chữa cháy tại nhà ở.
C. Khoá, chèn, chặn cửa thoát nạn.
D. Không tàng trữ, chế tạo trái phép thuốc nổ, thuốc pháo.
Câu 12. Việc làm nào sau đây không đúng khi tránh ngộ độc khí trong đám cháy?
A. Phải ngay lập tức mở tất cả các cửa ở hướng không có cháy để giảm áp suất.
B. Mở cửa ở hướng có cháy và khói vào phòng.
C. Sử dụng khăn ướt che mũi và giữ mình ở vị trí thấp sát sàn nhà.
D. Đóng kín cửa lại.
Câu 13. Để phòng nguy cơ cháy nổ thì cần kiểm soát các yếu tố nào sau đây?
A. Nguồn nhiệt, chất cháy, chất khử.
B. Nguồn nhiệt, chất cháy, chất oxi hóa.
C. Nguồn nhiệt, chất khử, chất oxi hóa.
D. Chất khử, chất cháy, chất oxi hóa.
Câu 14. Khi đun nấu nếu xảy ra cháy dầu do chế dầu, phạm vi cháy chỉ xảy ra nhỏ quanh bếp mà tại chỗ không có bình chữa cháy em sẽ xử lí như thế nào?
A. Dùng nước xối vào chảo dầu.
B. Dùng cát tạt vào chảo dầu.
C. Lấy chăn (mền) nhúng nước trùm lên.
D. Để thế và đi gọi người giúp.
Câu 15. Một bệnh nhân được điều trị trong buồng oxygen cao cấp ở 25oC với áp suất 2,52 atm thì tốc độ “phản ứng hô hấp” như thế nào so với bình thường?
A. Tăng.	B. Giảm.	
C. Không thay đổi.	D. Không xác định.
Câu 16. Em nên để bình chữa cháy ở đâu?
A. Phải để bình chữa cháy ở nơi bạn có thể thoát ra, nhìn thấy dễ dàng nhất hoặc bạn nên lắp nó gần lối thoát hiểm.
B. Phải để bình chữa cháy ở một nơi cao, để có thể với tới lấy được.
C. Phải cất bình chữa cháy ở một kín đáo, để bảo quản một cách tốt nhất.
D. Phải để bình chữa cháy ở một nơi cao, kín đáo.
Câu 17. Khi bị cháy ở nhà cao tầng, em sẽ thoát nạn như thế nào?
A. Chạy lên.
B. Đi bằng thang máy.
C. Chạy xuống bằng cầu thang bộ theo biển chỉ dẫn thoát nạn trong tòa nhà.
D. Ở trong phòng đóng kín cửa lại.
Câu 18. . Khi thể tích của oxygen trong không khí giảm còn 18%. Tốc độ “phản ứng hô hấp” của người như thế nào so với điều kiện bình thường như thế nào?
A. Tăng.	                     B. Giảm.	
C. Không thay đổi.	                    D. Không xác định.
Mức độ vận dụng
Câu 19. Phản ứng đốt cháy cảbon trong than đá: 
 
Biến thiên enthalpy (∆rHﹾ298) của phản ứng là biết các giá trị nhiệt năng lượng liên kết 
	Chất
	C-H
	O = 0
	C = O
	O - H

	Eb (kJ/mol)
	418
	494
	732
	459


A. +640 kJ                        B. -640 kJ                 C. -435 kJ            D. -320 kJ
Mức độ vận dụng cao
Câu 20. Cho các phát biểu sau:  
a, Vứt que diêm cháy dở, tàn lửa vào chất gây cháy.
b, Có cột chống sét đúng quy định.
c, Sử dụng bàn là, bếp điện, máy sấy... nhưng quên tắt thiết bị.
d, Chiết, vận chuyển gas, xăng dầu trái phép.
e, Giữ nguyên các thiết bị điện ô tô, xe máy theo đúng thiết kế của nhà sản xuất.
Phát biểu nguy cơ gây cháy nổ là
A. a, b, c.	            B. a, c, d.	             C. a, b, e.	              D. a,c, d,e.
II. Tự luận (3 điểm)
Câu 1. (2 điểm) a,  Tại sao không dùng nước để dập tắt các đám cháy bằng xăng dầu? Đối với đám cháy bằng xăng dầu ta nên làm như thế nào để dập tắt? 
b, Giải thích vì sao xăng dễ bốc cháy hơn dầu hỏa.
Câu 2. (1 điểm) Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một số bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy và tổn thương thần kinh. Nguyên nhân được xác định là đốt than trong phòng kín. Hãy giải thích vì sao khi đốt than trong phòng ngủ để sưởi ấm có thể gây hôn mê, bại não, thậm chí tử vong.
Câu 2. (1 điểm) Năm 2007, tại một phân xưởng sản xuất bột mì ở tỉnh Bình Dương đã xảy vụ nổ lớn khiến 5 công nhân bị bỏng nặng. Vụ nổ xảy ra sau khi các công nhân hàn để bảo trì  lại bể chứa bột mì. Hiện tượng này có phải nổ bụi không? Giải thích.
HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. a, (1 điểm) Không dùng nước để dập tắt các đám cháy bằng xăng dầu vì xăng, dầu nhẹ hơn nước, không tan trong nước nên sẽ nổi lên trên nước nên vừa không cách li với không khí, lại không có tác dụng giảm thấp nhiệt độ mà lửa vẫn cháy tiếp, đám cháy càng lan rộng hơn. Đối với đám cháy bằng xăng, dầu chúng ta nên dùng cát, bình cứu hỏa...để dập tắt.  
b, (1 điểm) Xăng dễ bốc cháy hơn dầu hỏa vì điểm chớp của xăng là -43oC còn của dầu hỏa là 38-72oC. Mà chất lỏng có điểm chớp nháy nhỏ hơn 37,8oC được gọi là chất lỏng dễ cháy còn chất lỏng có điểm chớp nháy trên 37,8oC được gọi là chất lỏng có thể gây cháy.
Câu 2: (1 điểm)
(0,25 điểm)Khi đốt than trong phòng ngủ để sưởi ấm có thể gây hôn mê, bại não, thậm chí tử vong là vì than đốt trongđiều kiện thiếu oxy sẽ sinh ra loại khí cực độc là CO. 
(0,75 điểm) CO có khả năng kết hợp hemogiobin trong hồng cầu, làm giảm khả năng vận chuyển O2. Con người sẽ bị bất tỉnh sau vài giây và tử vong sau vài phút nếu hít thở không khí có chứa 1,28% thể tích khí CO.
Câu 2. (0,25 điểm) Năm 2007, tại một phân xưởng sản xuất bột mì ở tỉnh Bình Dương đã xảy vụ nổ lớn khiến 5 công nhân bị bỏng nặng. Vụ nổ xảy ra sau khi các công nhân hàn để bảo trì  lại bể chứa bột mì. Hiện tượng này có phải nổ bụi. 
(0,75 điểm) Vì: bột mì dạng hạt mịn. Khi bốc cháy nhanh của các hạt bụi mịn phân tán trong không khí bên trong một không gian hạn chế, tạo ra sóng xung kích. Con người bị thương bởi áp suất cao, các vật thể và mảnh vụn bay trong vụ nổ cũng như thiệu ứng sóng xung kích của nó. Sự nóng tỏa ra có thể gây cháy và bỏng da nghiêm trọng nếu không được bảo vệ. sự giảm đột ngột oxygen trong không gian nổ có thể gây ra ngạt khí 


PHIẾU KHẢO SÁT
Họ và tên giáo viên………………………………………………………….
Trường ………………………………………………………………………
Kính nhờ thầy cô trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1: Theo các thầy (cô) dạy học thông qua chuyên đề Hóa học trong PCCN có ý nghĩa gì?
	Ý kiến
	Đồng ý
	Không đồng ý

	Nâng cao hứng thú học tập
	
	

	Hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho HS
	
	

	Kết nối trường học với cộng đồng
	
	

	Hướng nghiệp, phân luồng
	
	


Câu 2: Theo thầy (cô) dạy học thông qua chuyên đề Hóa học trong PCCN có thể giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS không
Hoàn toàn có thể    □                                        Không thể  □
Câu 3: Theo thầy (cô) giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS thông qua dạy học chuyên đề Hóa học trong PCCN đã đạt được những mục tiêu cơ bản nào sau đây?
a, Học sinh tìm được niềm đam mê, sở thích với lĩnh vực nào đó
Rất đúng  □                          Không hoàn toàn đúng  □                Không đúng □
b, Đánh giá và phân tích được sở thích, xu hướng nghề của bản thân 
Rất đúng  □                        Không hoàn toàn đúng  □                  Không đúng □
c, Đánh giá và phân tích được năng lực của bản thân học sinh
Rất đúng  □                        Không hoàn toàn đúng  □                  Không đúng □
d, Học sinh biết thêm thông tin về nghề, yêu cầu, đặc điểm cơ bản của nghề thông qua môn học
Rất đúng  □                       Không hoàn toàn đúng  □                  Không đúng □
e, Học sinh tự tin khi quyết định chọn nghề phù hợp
Rất đúng  □                       Không hoàn toàn đúng  □                  Không đúng □


PHIẾU KHẢO SÁT
Họ và tên học sinh…………………………………………Lớp………………
Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Em thấy việc học tập theo chuyên đề Hóa học trong PCCN có ý nghĩa như thế nào
	Ý kiến
	Đồng ý
	Không đồng ý

	Nâng cao hứng thú học tập
	
	

	Hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho HS
	
	

	Kết nối trường học với cộng đồng
	
	

	Hướng nghiệp, phân luồng
	
	



Câu 2: Em có biết thêm ngành nghề liên quan đến lĩnh vực Hóa học không?
              Có     □                            Không     □
Câu 3: Em có định hướng cho bản thân sẽ theo đuổi ngành nghề liên quan đến lĩnh vực Hóa học trong tương lai không?
               Có    □                          Đang suy nghĩ    □                     Không    □


Phục lục 1: PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐHNN CỦA HỌC SINH 
Họ và tên học sinh:………………………………………………………………..
Lớp: ……………….. Trường: …………………………………………………...
	Tiêu chí
	Tiêu chí thể hiện ĐHNN
	Đánh giá mức độ ĐHNN
	Ghi chú

	
	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt
	

	
	
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau
	

	1
	Khả năng nhận ra sở thích, đam mê của bản thân
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khả năng, giá trị của bản thân (tôi là ai)- nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mức độ hiểu biết về ngành nghề.
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sự lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vạch ra kế hoạch tương lai để thực hiện ngành nghề đã lựa chọn.
	
	
	
	
	
	
	



Tổng số điểm đạt được: …………../50. 
Trong đó: Chưa đạt: 0 – 4 điểm, Đạt: 5 – 7 điểm, Tốt: 8 – 10 điểm.


Phục lục 2: BIÊN BẢN LẬP KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM
      Tên nhóm: …….............................  Số thành viên:........................Lớp:........... 
Thời gian: .......................................  Địa điểm: 	
Nhóm trưởng: ...............................    Thư ký: 	
Số thành viên có mặt ……………    Số thành viên vắng mặt 	
I. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
	STT
	Họ và tên
	Công việc được giao
	Thời hạn hoàn thành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	


II. QUY ĐỊNH LÀM VIỆC NHÓM
Quy định về giờ giấc
	
Quy định về tiến độ
	
Quy định về trách nhiệm cá nhân
	
 Ý kiến đề xuất
	
	THƯ KÍ
	NHÓM TRƯỞNG





Phục lục 3: BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM......
Thời gian:.........................................Địa điểm: 	
Nhóm trưởng: ...................................Thư ký: 	
Số thành viên có mặt 	
Số thành viên vắng mặt 	
Thảo luận:
	Những việc đã làm được

		
				

	Những việc chưa làm được

		
			

	Cách giải quyết những việc chưa làm được

		
		

	Ý kiến đề xuất


	
	
	THƯ KÍ
	NHÓM TRƯỞNG






Phục lục 4: PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Nhóm: ….
	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được giao
	Tổng điểm

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	



* HS đánh giá chéo lẫn nhau về tinh thần làm việc nhóm bằng thang đo sau đây rồi nhóm trưởng tổng hợp lên bảng phía trên.
	 
 STT
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt được

	
	
	Mức 1
(1 điểm)
	Mức 2
(2 điểm)
	Mức 3
(3 điểm)

	1
	Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm
	 
	 
	 

	2
	Tự lực thực hiện các nhiệm vụ được phân công
	 
	 
	 

	3
	Tinh thần trách nhiệm trong công việc
	 
	 
	 

	4
	Lắng nghe ý kiến của thành viên trong nhóm
	 
	 
	 

	5
	Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định
	 
	 
	 


Phục lục 5: PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM CỦA NHÓM KHÁC

* Tiêu chí đánh giá và biểu điểm
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Mức 1
(1 điểm)
	Mức 2
(2 điểm)
	Mức 3
(3 điểm)

	1
	Nội dung  
	Thiếu so với yêu cầu
	Đạt yêu cầu
	Đầy đủ, phong phú 

	2
	Hình thức 
	Trình bày thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với nội dung 
	Trình bày bình thường, tương đối phù hợp với nội dung
	Trình bày thẩm mỹ, phù hợp với nội dung

	3
	Ý tưởng  
	Ý tưởng phổ biến
	Ý tưởng mới
	Ý tưởng độc đáo, sáng tạo



PHIẾU TỔNG HỢP
* Nhóm đánh giá: .........					
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm nhóm được đánh giá

	
	
	Nhóm ...
	Nhóm ...
	Nhóm ...

	1
	Nội dung
	
	
	

	2
	Hình thức
	
	
	

	3
	Ý tưởng
	
	
	

	
	Tổng điểm
	
	
	


		


Phục lục 6: PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN
Họ tên:.............................................Nhóm: ….......................

Thang điểm: 1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc
(Khoanh tròn điểm cho từng mục)
	TT
	Tiêu chí
	Điểm

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Có ghi chép cá nhân
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung ghi chép hợp lí
	
	
	
	
	

	3
	Có ý kiến đóng góp trong nhóm
	
	
	
	
	

	4
	Có tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ thành viên khác
	
	
	
	
	

	5
	Thực hiện đúng các quy định do nhóm đề ra
	
	
	
	
	

	6
	Hoàn thành nhiệm vụ được giao
	
	
	
	
	

	7
	Tinh thần, thái độ làm việc
	
	
	
	
	



Điểm trung bình (Cộng tổng điểm và chia cho 7) ________________

	THƯ KÍ
	NHÓM TRƯỞNG












Phục lục 7: Bảng tiêu chí đánh giá thiết kế và chế tạo bình chữa cháy mini sử dụng các vật liệu dễ kiếm
Bảng tiêu chí đánh giá hoạt động báo cáo kiến thức nền
	TT
	Tiêu chí
	Điểm

	Bài báo cáo kiến thức (15)

	1
	Đầy đủ nội dung cơ bản về chủ đề được báo cáo.
	2

	2
	Kiến thức chính xác, khoa học.
	3

	Hình thức

	3
	Bài trình chiếu có bố cục hợp lí.
	1

	4
	Bài trình chiếu có màu sắc hài hòa.
	1

	Kĩ năng thuyết trình 

	5
	Trình bày thuyết phục.
	1

	6
	Trả lời được câu hỏi phản biện.
	1

	7
	Tham gia đóng góp ý kiến, đặt câu hỏi phản biện cho nhóm báo cáo. 
	1

	Tổng điểm
	10


Bảng tiêu chí đánh giá hoạt động báo cáo phương án thiết kế
	Bản phương án thiết kế (30)

	1
	Có chú thích đầy đủ các bộ phận của thiết bị
	1

	2
	Có liệt kê rõ danh mục các nguyên vật liệu cần sử dụng
	1

	3
	Có đầy đủ các thông số kĩ thuật (loại vật liệu, độ dài, độ dày…, lượng chất sử dụng và nồng độ)
	1

	4
	Có trình bày phương trình hoá học cơ bản hoặc hiện tượng vật lý xảy ra khi bình hoạt động 
	1

	5
	Mô tả được nguyên lí hoạt động của bình chữa cháy
	1

	Hình thức bản thiết kế

	1
	Hình vẽ và chú thích rõ ràng, dễ quan sát
	1

	2
	Poster có màu sắc hài hòa, bố cục hợp lí.
	1

	Kĩ năng thuyết trình

	5
	Trình bày thuyết phục.
	1

	6
	Trả lời được câu hỏi phản biện.
	1

	7
	Tham gia đóng góp ý kiến, đặt câu hỏi phản biện có chất lượng cho nhóm báo cáo. 
	1


Phục lục 8: Một số hình ảnh của các lớp báo cáo về phòng chống cháy, nổ

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

Phục lục 9: Hình ảnh HS thiết kế bình chưa cháy mini

[image: ]   [image: ]
[image: ]   [image: ]   [image: ]   [image: ]
[image: ]  [image: ]





Điểm giỏi	10A1	10A3	10D1	10D2	10T1	10T3	16.670000000000002	29.17	21.74	10.87	52.27	31.25	Điểm khá	10A1	10A3	10D1	10D2	10T1	10T3	39.53	45.83	41.48	30.43	34.090000000000003	37.5	Điểm TB	10A1	10A3	10D1	10D2	10T1	10T3	32.17	16.670000000000002	23.91	45.65	9.09	22.92	Điểm yếu	10A1	10A3	10D1	10D2	10T1	10T3	11.63	8.33	10.87	13.05	4.55	8.33	
Đối chứng	Điểm giỏi	Điểm khá	Điểm TB	Điểm yếu	19.71	35.770000000000003	33.57	10.95	Thực nghiệm	Điểm giỏi	Điểm khá	Điểm TB	Điểm yếu	34.06	41.3	16.670000000000002	7.97	Số học sinh hứng thú
 với môn học 	10A1	10A3	10D1	10D2	10T1	10T3	56	78	75	47	83	68	Số học sinh có thái độ
 bình thường với môn học 	10A1	10A3	10D1	10D2	10T1	10T3	25	15	15	30	14	19	Số học sinh không hứng thú 
với môn học 	10A1	10A3	10D1	10D2	10T1	10T3	19	7	10	23	3	13	
Hoàn toàn có thể	Không thể	0.83199999999999996	0.16800000000000001	

Có	Đang suy nghĩ	Không	0.32300000000000001	0.41699999999999998	0.26	
image3.wmf
o

t

¾¾®


oleObject6.bin

image34.jpg




image16.jpg
‘ Thuic hign tt phdp lark phong choiy vé m

chita chay Lo dong 9op thiet thuc viosy |
£r.® @éng nghiép hoia ; hign dai oo

otad nusc. @

A 9




image36.jpg
_ ?J bdo an toon 16«& nrmsw chay
né la vige phai lam thuisng xuyén; len
buc; déng déis ndng khap & cat. clio
1#&3% nhg 983& va c6nq Q,@,B.

%N. 3% e ,%smm,an




image68.jpg




image65.jpg




image49.png




image94.png
> G @ azotavn/vi/admin/testbank/statistic/0/4740891?backto=%2Fadmin%2Ftestbank%2Ftested-list%2F0%2F4740891%2F0

D Aota ¢

Thaing ke ph diém

Thaing ke tiIé ddng/sai theo cau héi

Xust tap tin Excel

Thong ke de thi

akBw gl e

10

i

L& e Anh
Phan Phuong Anh

“Tran Truéng Giang
“Tran Thi Ngoc Hiép

Tran Ngo Higu

“Thsi Dodin Hing
L& Duy Khanh

"Nguyén Thi Minh Khénh
L& Minh Khoi

980 Phan Khanh Linh

Nguyén Thi Théo Linh

Hoc sinh chua nhap ngay sinh.

Hoc sinh chua nhap ngay sinh.

Hoc sinh chua nhap ngay sinh.

Hoc sinh chua nhap ngay sinh.

Hoc sinh chua nhap ngay sinh.

Hoc sinh chua nhap ngay sinh.

Hoc sinh chua nhap ngay sinh.

Hoc sinh chua nhap ngay sinh.

Hoc sinh chua nhap ngay sinh.

Hoc sinh chua nhap ngay sinh.

Hoc sinh chua nhap ngay sinh.

10

10

10

10

10

10

10

10




image88.png
2 PHUT

kiém tra 15 phiit PCCN.docx.
kiém tra 15 phit PCCN.docx





image84.png




image25.png
oTét

=Dat
mChua dat





image7.wmf
2

o


image32.png
oTét

=Dt
mChra dat





image17.jpg
s





image18.jpg
DUNG 2:: Déu higifihgn-—" 2
~. — biétnguy co dam chay

1. MUl clia céc sin phém chéy
€6 nhigu nguyén nhan din dén chdy nd va
chiing bit ngudn tir nhimg san phdm chdy,
Kkhéc nhau. MUi ¢la cac sdn phdm chéy dugc
_hinh thanh do sy chéy khdng hoan toan cla
chét chéy tao nén
_=Vi.vdy ma mdi sdn phdm chy la c6 mot mii
riéng nhung moi ngudi vin thuding goi chung
13 mul khét. Ml nay rét khé ngtr, gdy cam gidc
khé chiu va d& nhdn biét, dic biét 1a & cy ly

gin
C6 thé d& dang'dung khiru gidc dé nhin ra
dam chdy





image24.jpg




image21.jpg




image13.jpg




image12.jpg




oleObject7.bin

image14.jpg




image27.jpg




image28.jpg




image30.jpg




image31.jpg




image33.png




image35.jpg




image9.wmf
2

o


oleObject9.bin

image10.wmf
222

222

(21%)(21%)(21%)

(14%)(14%)(14%)

..%

21

1,5

..%14

OOO

OOO

vkCkV

vkCkV

====


oleObject10.bin

image11.wmf
222

222

(21%)(21%)(21%)

(18%)(18%)(18%)

..%

21

1,17

..%18

OOO

OOO

vkCkV

vkCkV

====


oleObject11.bin

image1.emf
C(s)

+  O

2 (g)

CO

2

(g)

t

o


oleObject3.bin


image2.emf
+  2 O

2 (g)

CO

2

(g)

t

o

CH

4 

(g)

+ 2H

2

O



image55.png




image5.wmf
2

O

n


image37.png




image38.png




image57.png
DAY HOC,
GIAI QUYET VAN BE

| Gt g T s ool Prthinde
e B

G 2. 0 XUAT GIkI PHAP .

Gt

_ Chapin o i vy Thye Wi e Bl kool Ly chon g php

. hupén ool v Thye i iy 4ol hotuln Kt i i

KHA NANG PHAT TRIEN PC & NL CHO HS.

2 A cwar ’?}sﬁnmmmnr 07 WANG LU oA Koo

~Nhan thi hos hoc

- Tim hié the giéi ty nhién
dusi g do hos hoc

Vin dyng kien thic, ki ning

-Gidl quyet vin de va
singtao
~Tychiva tyhoe





image58.png
QuY TRINK

CHUAN BI DY AN

-D3 xusty tudng, v chon d i
Chianham, iz nhigm vv.
~Lip k6 hoach thac hign du én

2 THUC HIEN DY AN
N ciu i iy, im ki theng tin.
Tien hanh cc khio at, i nghiom.
“xirlthong
T W s phim .
aﬁo cloi m
PANHGIADYAN 3 5 ==
T i o Al
sinpham ﬁ‘ﬁ
Dinh id durén.

kw4 . cHO e
O

N thic hos hoe 1
~Tim s the gil ty nhién
i g6 40 hos hoc '
~ Vi dung idn thic, ki ndng
ashoc )

8888
B v B Ot it ven g v
Chim chi  singteo

Trichnhigm - Giao tdpva hoptic

| Tuchivatrhoe





image23.png
SU DUNG THi NGHIE

ToNoDAYMOE | HOA HOC

DINH HUGNG SU DUNG

crim phs
én thoe et e
Gidovién Thinghiem i
Luyén top, i dung, Trong phong thi
e han aomiem hos hoe
T Thi nghiem thue
(e chusn.
luong 1)

Kiém tra ddoh gié Bénngosi

KHA NANG PHAT TRIEN PC & NL CHO HS

~Tung thue -G qupet vin ~Nihin thic s hoe
“Trich g vasingtso ~Tim o 16 i 1 nhién
“Glottpuahoptic  ducigee g hos hoc
“Tuehivahoe - Vin dung lin thic, i ning
P




image19.png
BUGC1

BUGC 2

~ PHANTICH DU

SU DUNG THI NGHIEM
TRONG DAY HOC KHAM PHA

NEu VAN DE
B cvmensomviamanmnen

BE XUAT GIA THUYET VA CACH GIAI QUYET

HS niu et i id dioh.
HS de xusthuong gi quyet.

£U TRONG THI NGHIEM

HS phn tich di i thu duge & butc 3.
HS dGi chid vé g thuyét & bude 2.

BUGCS

HS nu ket ugn chinh éc cho vin e can gi quyét.





image63.png




image60.png
ion source
Gas or Dust in Explosive
suspension
Fuel Oxygen

Fuel Oxygen

Concentration




oleObject5.bin

image47.png
0%
70%
60%
0%

0%
20%
10%

HS tim
dwge niém
dam mé,
s thich
6 linh
vire ndo

va phan
tich
duge s

hugng

nght cia

ban thin
HS

Dinh gid
va phan
tich
awge
ning fyc
ctiabin
thin HS

thong tin
vé nghé,
yéu cau,
dic giém
cobin_
ciangh?
thong qua
‘mén hoc

W Rit diing
= Khong hoén todn ding
= Khéng ding

HS tirtin

Khi quyét

dinh
chon nghé
phis hop




image44.jpg
Ban tin “Cuing toan dan phong chéng chay nd v




image66.jpg




image69.jpg




image70.jpg




image71.jpg




image48.png




image4.wmf
2

O


image15.jpg
——
S=———





image91.jpg
D209 501 NaHCOS gy,

29U ot sioh cht o noa

| 9z

(4)Goi 114 08 goi agi Pec =
8 g

LA

Phéng chéng
chay, né

Cach xtv li s cé cha

Khoi tir 0m chéy




image83.png




image93.png
. NOI DUNG 1: NGUY €O GAY CHAY, NO

NN
NI

«+ Nguon phat sinh nhiét
« Ngudn phat sinh chit chay
« Ngudn phit sinh chét oxi hoa

NN

4
4
%
%
%7
\Z
A





image89.png
TBuon phAt SIS

+ Neubn ira: Vit que diém chy dd, tin fira vio chét
ghy chay; Bat ira & nol c6 chit dé chiy sh xang din.

xa nhiét: Anh néng mit trdi hdi tu d@ sirc néng
t20 thinh ngudn nhidt
+Ma sit inh dién: Cac vat thé chdy co xét véi-nhan
D2 bén lira sang vt & chay. dun qué néng

chit cch dién bi lu hong, cdc thidt bj c6 nhit d9 cao
nhur 16 @6+, 1o nung khong an todn.





image99.png
NBUOT TS oo

+ Nhién liéu: Ro ri nhién liéu tir cac
dudong dng dan khi, cc bé chira nhién
liéu, rori gas tir binh gas; chiét, van
chuyén gas, xang dau trai phép; tich trit
trai phép cac chat dé gay chay nd nhu
Xang, dau, con dbtkhi dt.

+ Vit liéu hoa chat: S:';p xép hang hoa,
vét dung dé chay gan ngudn nhiét; ngoi
nd, day dan tir cac hoa chat dé chay nhw
‘phosphorus, sulfur.





image95.png
O I ST e TR

Hoa chét, thudc nd: Dé roi vii cac chét
oxi hoa nhir chromium (VI) oxide,
potassium nitrate vao chat dé chay;
thube nd. thude phao:




image82.png




image90.png




image87.png
KIEM SOAT NGUON PHAT SINH NHIET

+ Nguon lira: Tam wét que diém, tan thude truée khi vt
o thing rac, d6 nwée vao khu vye lira trai ngay khi két
thitc; khong bat lra & noi c6 chit dé chay, khong dét lira
trong rimg....
+ Bire xa nhiét: Noi bao quan, tich tri nguyén vat lidu d&
chéy phai thong thoang, tranh tiép xiic dnh sang tryc tiép.
+ Ma st tinh dién: Sip xép céc chat d& chay dang quy
dinh, dam bao cach dién, cach nhiét, chéng va dap, co
xit.
+ Dun bép: Tap trung khi ndu neéng tranh quén tht thiét
bi hogic dé thiét bi qua néng gay chay.
+ Thiét bi dién: Tt ban 1a, bép dién. may sy sau khi st
dung va dé cich xa cac vat liu d& chay; si dyng thiét b
dién ding cong suat, cau dao dién dam bao tiép xic dnJ
t6t...





oleObject4.bin

image80.png




image41.png
KIEM SOAT NGUON PHAT SINH GAY CHAY

M Nuien LIEU:

- Khoa binh gas sau khi s dung, han ché s dung

binh gas mini.

- Tuan tha quy trinh va quy tdc an toan khi duoc
phép chiét, van chuyén gas, xang dau. - Khéng luu
tri¥ nhiéu xan; , €on d6t, binh khi nén trong nha
va gan khu dan cu

VATLIEU,HOA CHAT:

- S&p xép hang hoa, vt dung dé chay cach xa nguén
Itra, nguon nhiét.

- Khong ché tao trai phép ngoi nd, day dén chay, bom

xang, vat liéu no. J





image40.png
KIEM SOAT NGUON PHAT SINH CHAT OXI HOA

HOA CHAT,THUOC NO
- Cach li chat chay va chét oxi hoa khi

- Khéng tang trir, ché tao trai phép thue
nd, thuée phao. - Ngan cach chét chay va
chéat oxi hod khi chwa dua vao qua trinh
san xudt,
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‘ Mui cta san phdm chay
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Cic déu hiéu dé nhén biét dam chay

> Mui san phim chay
Pam chay c6 thé xuat phat tir nguyén nhan khac nhau va d6t chay
céc chat khac nhau. Céc chat khi chay sinh ra mui, thuong goi
chung 1a mui kheét. Mui nay rat dac trung va rat d€ nhan blet nhat
1a & khoang cach gan. (

» Khoi tir dam chay

Khoéi 1a mot san phém cua sy chay va c6 mau
thudc vao chat chay va diéu kién chay di hay thi
Thong thwong cac vu hoa hoan c6 khoi mau den h
Quy mé dam chay cang 16n thi lwong khoi sinh ra cang
Kkhoi boc 1én cang cao. Khoi trong dam chay chira nhicu
nén co6 kha nang gay ngé doc cao.
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Cic déu hiéu dé nhén biét dam chay

> Ngon lira, tiéng nd
Dau hiéu dic trung cia phan tmg chay 1a ngon lira va tiéng nd.
Trong cic dam chy nhw chay tram bién 4p, chay binh gas thi
tiéng n6 va ngon lira 1én hon.

Ngoai nhimg dau hiéu trén, ching ta c6 thé
tin hiéu canh bao s6m vé dam chay nhe thiét b
on (tiéug la hét, coi bao dong...)
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Phén loai dam chay theo chit chay
(TCVN 4878:2009)

LoaiA Chét rin bao gdm gb, gidy. vai, rac va vét licu thén
-ﬂ““:,ng a ! o ; ) :
Chét long d& chay nhu xing, déu, son.
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NGUYEN TAC CHUA CHAY

Mot dam chay co thé dé ngan ngira hogc dap tit bang
cach loai bo hogc lam suy yeu bat ki yéu t6 nao trong
tam giac chay (chat chay, chat oxi hoa, ngudn nhiét)

Sii dung khn w6t phii 1én dém chiy Diing binh khi CO, dp tit dam chiy
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CAC CHAT CHUA CHAY THONG DUNG

v Dangléng mrée
v Dangkhi nén, carbon dioxide (CO,)

v Dangbot hon hop khong khi, nwée va chat hoat dgng bé mat
v Dangbot NaHCO, (him lrgng 80%) + khi iy (N;, CO,)
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QUY TRINH XU LI KHI CO PAM CHAY XAY RA

B TPYTIRN - Neusi phit hién dam chay c6 thé ho hoin, g3 kéng, goiloa, bim chuong bio chay.
chomo

- Cit dién &k vee chy d trinhnguy cochip mach, né ditn khidn Ira canglén honva
dam bao sickhbe, tish mang cho con e

- Si dungngay civit dung o sini binhchiva chis, hin, e v vit dyng chita chiy
wde, chidt dapite

iy dim chy cé nguy colan rong ngoditim kiém sodtcialue rong chifa
i can thoatra benngodi va 201 cho e haomg PCCC.
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Tinh huéng 1: Tai sao khong ding nuéce dé dap tét cac
dém chéy bang xang dau? Déi v6i dam chéy bang xang
dau ta nén lam nhw the nao de dap tat?

Xang, dau nhe hon nuce,
" khong tan trong muée nén s&
nbi lén trén nude nén vira
* khong céch 1i v6i khong ki,
d lai khong c6 tic dung gidm
thép nhiét d6 ma lira van chay
tiép. dam chéy cang lan rong
hon. Péi v6i dam chay bing
xang, dau ching ta nén ding
cét, binh ctru hoa...dé dap tit.
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Tinh huéng 2: Co nén ding nude dé dap tat mot dam
chay do chap dién ma chwa duoc cit ngudn dién hay
khong?

Khong dimg nuwée dé dap
tét cac dam chay do chap
dién ma chwa dwoc cat
nguon dién do trong
nwdc ty nhién c6 chira
cac chat dién li s& dan
dién, gay nguy hiém cho
chinh nguoi chita chay.
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Tinh htm”'ng 3: Tai sao khong nén dé cac lo, chai chira
con gan ngon lira? Khi sir dung cbn dé nwéng muye kho,
cakho can lvu y gi?

0 con chat dé bay hoi, cac phan ttr trong hoi cf')p dwoc ngon lira
nung nong nén bat chay rat nguy hiém.
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Tin hudng 4: Trong dém, khi dang ngi thi phat hién
¢ mili gas bén trong nha minh. Theo em, can tién hanh
xir li nhu thé nao la dimg nhat?

Nénmo cira dé thong thoing gid, khoa binh gas lai dé gas khong
bi 10 1i nita va tuyét doi khong dimg lira dé kiém tra, khong bat
cc thiét b tiu thu dién.
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Tim 167 thoat hiém >
va di theo chi dan da duocthiétkeé san
Look for the and follow

Ky nang thoat hiém khi xay ra chay & nha

cao tang
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lam viée, sinh hoat trong téa nha phai dé y dén cac duong 16,
6 thoat nan.
- Khi 6 chéy hay thit sy binh finh suy xét.
Dimg cac thiét bi chita chay c6 sin dép tit dam chay.
B - Tim céc 16i thot nan sfin co theo dén chi din (hofc nghe théng bio qua
~ .. h¢ théng truyén thanh). Luu y hay s dung ciu thang bd hay theo 16i co
dén EXIT d€ thodt nan. Tuyét déi khong ding thang méy vi khi xdy ra héa
hoan c6 thé nguén dién bi ngit, ban s& bi ket trong do.
- Trong qué trinh thoét nan nén théng béo cho nhimg ngudi khic & cac
phong lan cdn biét.
- Khi di chuyén frong ki vy o6 nhiéu kho phii cti thip nguoi (d0i khi
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phai bing qua lira thi ngoai viée dung khan thim nuée che miéng,

‘mutt phai ding chan, 4o thim nude wot trum 1én toan bd co thé va chay thoat
nhanh ra ngoai qua d4m hra dé tranh bi chay quén, 4o gay béng da.
- Trute khi mé cira phong dé di ra ngodi hay kiém tra nhiét do trude khi mo
- Khi mé ctra, nén it, né nguoi sang mot bén dé phong lira tat. Khi
. _cdn & trong phong <6 khoi lia vo hay ding Vi, gié w6t chén ky
céc khe ho khong cho khéi tran vio phong.
- Néu khéng tim thdy 15i ra cira chinh, hay di chuyén ra ban céng h
cira sd. Sau d6 goi ngay cho lye luong phong chéy chira chay
théng béo vi tri cy thé cta minh.
- Trong khi chd doi hue hugng phong chay chiva chiy chuyén nghiép. hay tim <
nan ¢ sn trong toa nha duge trang bf hkqusqhu /

Chay trong ;Lhzfcac ting, ngﬂq)/b@jnr?l X
tir' 9o xudng §E rat i <A}
\ cu ?35,‘ & ﬂ;iu\ 2
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Nguyén ly hoat déng cua binh chira chay CO2 TB2
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